
STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN QUỐC AN Nam 01/09/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

2 HÀ TRIỆU THANH AN Nữ 07/09/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

3 LƢƠNG NGỌC KIM ANH Nữ 11/01/2010 Cà Mau TH An Tây A

4 NGUYỄN THỊ KIM ANH  Nữ 07/02/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

5 PHAN GIA BẢO Nam 24/02/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

6 TRẦN QUỐC BẢO Nam 29/07/2010 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây A

7 TỪ TRƢƠNG THIÊN CẦM Nữ 05/11/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

8 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 30/03/2010 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn

9 NGUYỄN THẾ DÂN Nam 15/03/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

10 NGUYỄN HÙNG DŨNG Nam 18/12/2010 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn

11 CAO BẢO DUY Nam 14/08/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

12 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 13/01/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

13 ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH HỒNG Nữ 29/01/2010 Ninh Bình TH An Tây A

14 NGUYỄN CHẤN HƯNG Nam 04/03/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

15 CÙ NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG Nữ 19/05/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

16 NGUYỄN HOÀNG GIA HUYỀN Nữ 09/04/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

17 LÊ NGUYÊN KHANG Nam 16/03/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

18 NGUYỄN HÀ ANH KHÔI Nam 15/04/2010 Nghệ An TH An Tây A

19 PHẠM ĐỨC MINH LÂM Nam 04/05/2010 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn

20 LIÊU MỘC LAN Nữ 23/04/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

21 LÊ GIA LONG Nam 27/06/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

22 ĐẶNG KIM NGÂN Nữ 30/04/2010 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn

23 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI Nữ 25/11/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

24 NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC Nữ 11/05/2010 Tp. Hồ Chí Minh TH Hồ Hảo Hớn

25 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Nữ 04/12/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

26 ĐẶNG NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 05/10/2010 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây A

27 TRỊNH NHÃ NGUYÊN Nữ 01/02/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

28 LƢU VĂN YẾN NHI Nữ 02/06/2010 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây A

29 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 10/03/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

30 ĐOÀN HUỲNH ANH THƯ Nữ 03/09/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

31 LÊ ANH THƯ Nữ 25/01/2010 Bình Dƣơng TH An Tây A

32 TRỊNH LÂM THÙY TRANG Nữ 11/03/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

33 VÕ NGỌC HẠNH TRANG Nữ 01/10/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

34 TRẦN LAI YÊN TRÚC Nữ 25/03/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

35 NGUYỄN NGỌC MỸ TÚ Nữ 05/01/2010 Bình Dƣơng TH Hồ Hảo Hớn

TS 35

NAM 11

NỮ 23

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 35 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS PHÚ AN

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A1-TATC

NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN VĂN AN Nam 06/07/2010 TH An Tây A

2 MAI NGỌC THÚY ANH Nữ 02/01/2010 TH An Tây A

3 THÁI GIA BẢO Nam 15/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

4 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG Nam 06/07/2010 TH An Tây A

5 LÂM THÀNH ĐẠT Nam 16/05/2010 TH An Tây A

6 NGUYỄN PHẠM NGỌC DUNG Nữ 30/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

7 NGUYỄN HỮU DUY Nam 17/04/2010 Khác

8 PHẠM THANH HẰNG Nữ 04/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

9 NGÔ HOÀNG HIỆP Nam 22/12/2009 TH An Tây A

10 NGUYỄN PHI HÙNG Nam 22/07/2010 TH An Tây A

11 ĐẶNG GIA HUY Nam 12/04/2010 TH An Tây A

12 HỒ VĂN KHANG Nam 23/03/2010 TH An Tây A

13 HỒ HOÀNG KIM Nam 07/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

14 QUÁCH HỮU LỢI Nam 09/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

15 BÙI THỊ KHÁNH LY Nữ 07/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

16 NGUYỄN THỊ KIỀU MY Nữ 07/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

17 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN Nữ 13/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

18 NGUYỄN MẠNH NGHĨA Nam 25/04/2010 TH An Tây A

19 LÂM THỊ BÍCH NGỌC Nữ 11/09/2010 TH An Tây A

20 TRẦN HỒNG YẾN NHI Nữ 16/01/2010 TH An Tây A

21 NGUYỄN LÊ UYÊN NHƯ Nữ 26/08/2010 TH An Tây A

22 NGUYỄN GIA PHÚ Nam 29/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 TRƯƠNG ANH QUỐC Nam 13/12/2010 TH An Tây A

24 NGUYỄN THANH SƠN Nam 21/12/2010 TH Hồ Hảo Hớn

25 TÔ NHẬT TẤN Nam 19/06/2010 TH An Tây A

26 MAI THỊ THANH THẢO Nữ 02/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

27 NGUYỄN THỊ NHƯ THƯỜNG Nữ 05/07/2010 TH An Tây A

28 LÊ THỊ CẨM TIÊN Nữ 29/07/2009 TH Hồ Hảo Hớn

29 TRẦN HOÀNG BẢO TRÂN Nữ 01/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

30 TRẦN MỸ NGỌC TRINH Nữ 14/04/2010 TH An Tây A

31 LÊ CÔNG TUẤN Nam 26/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

32 PHAN TRẦN THẢO UYÊN Nữ 08/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

33 TỐNG KIM VY Nữ 07/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

34 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý Nữ 03/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

TS 34

NAM 17

NỮ 17

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A2 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI

 TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN THỊ THANH AN Nữ 03/06/2010 TH An Tây A

2 LÊ TUẤN ANH Nam 11/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 NGUYỄN TRƢỜNG GIA BẢO Nam 11/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

4 NGUYẾN THỊ LIÊN ĐA Nữ 03/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

5 PHU THÚY DIỄM Nữ 12/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

6 PHẠM VĂN DŨNG Nam 10/12/2010 TH An Tây A

7 NGUYỄN HOÀNG DUY Nam 24/10/2010 TH An Tây A

8 HUỲNH THANH HẰNG Nữ 21/05/2010 TH An Tây A

9 TRỊNH QUỐC HIẾU Nam 11/10/2010 TH An Tây A

10 PHẠM TUẤN HƯNG Nam 27/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

11 THÁI MỸ HUYÊN Nữ 08/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

12 DƢƠNG BẢO KHANG Nam 09/01/2010 TH An Tây A

13 ĐỖ LÊ THIÊN KIM Nữ 14/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

14 NGUYỄN GIA LỢI Nam 07/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

15 PHẠM THỊ NGỌC MAI Nữ 20/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

16 CHÂU THỊ HÀ MY Nữ 07/02/2009 TH Hồ Hảo Hớn

17 LÊ THỊ THU NGÂN Nữ 25/07/2010 TH An Tây A

18 NGUYEN THI NGOC Nữ 15/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

19 HUỲNH YẾN NGỌC Nữ 23/03/2010 TH An Tây A

20 PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 09/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

21 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 30/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

22 ĐỖ HOÀNG PHÚ Nam 09/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 NGUYỄN NGỌC TƢỜNG QUYÊN Nữ 09/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

24 NGUYỄN HOÀNG SƠN Nam 15/12/2009 Trƣờng TH An Sơn

25 NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 14/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

26 TRẦN NGỌC THIỆN Nam 27/08/2010 TH An Tây A

27 TRẦN THỊ PHƢƠNG THÙY Nữ 07/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

28 LÊ NGỌC TIÊN Nữ 14/02/2010 TH An Tây A

29 NGUYỄN NGỌC TRÂN Nữ 06/10/2010 TH An Tây A

30 LÊ ANH TUẤN Nam 14/05/2010 TH An Tây A

31 LÊ MINH HOÀNG VŨ Nam 08/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

32 LÊ NHẬT TRƯỜNG Nam 30/10/2009 TH Hồ Hảo Hớn

33 VÕ HOÀI TÌNH Nam 28/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

34 VÕ MINH TRÍ Nam 40309 TH An Tây A

OK

TS 34

NAM 17

NỮ 17

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS PHÚ AN

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A3 - TẠM THỜI

NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 MAI HOÀNG AN Nam 23/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

2 LÊ ĐỨC ANH Nam 11/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 19/05/2019 TH An Tây A

4 NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 26/09/2010 TH An Tây A

5 NGUYỄN THUÝ DIỄM Nữ 08/05/2010 Khác

6 VÕ VĂN DƯƠNG Nam 07/04/2010 TH An Tây A

7 CAO NGUYỄN KỲ DUYÊN Nữ 26/09/2010 TH An Tây A

8 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG Nữ 16/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

9 NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 14/09/2010 TH An Tây A

10 NGUYỄN THÁI HƯNG Nam 29/09/2009 TH An Tây A

11 TRẦN KHÁNH HUYỀN Nữ 19/01/2010 TH An Tây A

12 NGUYỄN LÊ QUỐC KHÁNH Nam 12/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

13 NGUYỄN GIA KỲ Nam 04/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

14 NGUYỄN THÀNH LONG Nam 13/07/2010 TH An Tây A

15 PHẠM NGỌC MAI Nữ 03/09/2010 TH An Tây A

16 NGUYỄN THỊ THÙY MỴ Nữ 05/08/2010 TH An Tây A

17 LÊ NGỌC TUYẾT NGÂN Nữ 23/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

18 DANG HONG NGOC Nữ 27/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

19 HOÀNG TIỂU NGỌC Nữ 14/11/2010 TH An Tây A

20 PHAN THỊ HOÀI NHI Nữ 28/09/2010 TH An Tây A

21 LÊ HUỲNH NHƯ Nữ 01/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

22 VÕ MINH PHÚC Nam 06/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 LÊ NGUYỄN LỆ QUYÊN Nữ 11/05/2010 TH An Tây B

24 HUỲNH TRƯƠNG QUỐC SƠN Nam 17/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

25 HỒ SỸ THÁI Nam 03/12/2010 TH An Tây A

26 TRẦM MƯU THỊNH Nam 29/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

27 TRẦN THỊ HỒNG ANH THỦY Nữ 19/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

28 TRẦN VĂN TIẾN Nam 31/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

29 VÕ THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 09/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

30 NGÔ NHÃ TRÚC Nữ 19/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

31 TRỊNH ĐÌNH GIA TƯỜNG Nam 11/06/2010 TH An Tây A

32 LÊ THỊ THANH VÂN Nữ 02/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

33 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 10/07/2010 TH An Tây A

34 LÊ THỊ NHƯ Ý Nữ 20/01/2010 TH An Tây A

OK

TS 34

NAM 16

NỮ 18

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A4 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 BÙI THÚY AN Nữ 20/10/2010 TH An Tây A

2 HOÀNG VIỆT ANH Nam 26/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 NGUYỄN GIA BẢO Nam 21/07/2009 TH Hồ Hảo Hớn

4 NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 22/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

5 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 16/07/2010 TH An Tây A

6 TRƢƠNG THÁI DƯƠNG Nam 31/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

7 NGUỸỄN THỊ NGỌC GIÀU Nữ 27/08/2010 TH An Tây A

8 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH Nam 18/12/2010 TH An Tây A

9 LÊ VĂN HIẾU Nam 01/07/2010 TH An Tây A

10 LÊ THỊ THU HƯƠNG Nữ 06/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

11 LÊ MINH HY Nam 21/11/2010 TH An Tây B

12 NGUYỄN LÊ QUỐC KHÁNH Nam 12/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

13 TSẰN THÀNH LAM Nam 27/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

14 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 24/04/2009 Khác

15 LÊ  NGUYỄN  YẾN MAI Nữ 26/03/2010 TH An Tây A

16 LÊ NA Nữ 12/04/2010 TH An Tây A

17 HỒNG HUỲNH THẢO NGÂN Nữ 23/09/2008 Trƣờng TH An Sơn

18 TRẦN THỊ KIM NGỌC Nữ 13/06/2010 TH An Tây A

19 ĐẶNG HỒNG NGỌC Nữ 27/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

20 NGUYỄN TUYẾT NHI Nữ 13/01/2010 TH An Tây A

21 ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 13/09/2021 TH An Tây A

22 NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 03/12/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 HUỲNH THANH QUYÊN Nữ 04/09/2010 Trƣờng TH An Sơn

24 HÀ MINH SƠN Nam 24/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

25 NGUYỄN CAO THĂNG Nam 10/02/2010 Trƣờng TH An Sơn

26 PHẠM QUỐC THỊNH Nam 14/10/2010 TH An Tây A

27 NGUYỄN THỊ THU THỦY Nữ 27/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

28 LÊ THANH TIẾN Nam 27/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

29 TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG Nữ 02/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

30 BÙI NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 24/11/2010 TH An Tây A

31 NGUYỄN QUỐC TƯỜNG Nam 14/02/2010 TH An Tây A

32 PHẠM HỒ TÚ VĂN Nữ 01/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

33 NGUYỄN THỊ TƢỜNG VY Nữ 17/06/2010 Trƣờng TH An Sơn

34 HUỲNH THỊ NHƢ Ý Nữ 26/06/2010 TH An Tây A

TS 34

NAM 17

NỮ 17

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS PHÚ AN

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A5 - TẠM THỜI

NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 TRẦN THỊ HOÀI ÂN Nữ 22/11/2013 TH Hồ Hảo Hớn

2 HOÀNG TUẤN ANH Nam 26/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 NGUYEN BÁ GIA BẢO Nam 20/03/2010 TH An Tây A

4 TRẦN CÔNG DANH Nam 25/02/2009 TH Hồ Hảo Hớn

5 NGUYỄN NGỌC DANH Nam 06/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

6 NGUYỄN LÊ HỒNG DIỄM Nữ 15/04/2010 Trƣờng TH An Sơn

7 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 03/12/2010 TH Hồ Hảo Hớn

8 NGUYỄN THANH GIÀU Nam 06/03/2009 TH Hồ Hảo Hớn

9 TRẦN ANH HÀO Nam 26/04/2021 TH An Tây A

10 ĐÀO TRUNG HIẾU Nam 06/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

11 CÙ NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG Nữ 19/05/2010 TH An Tây A

12 VÕ MINH KHA Nam 10/06/2010 Khác

13 HỒ QUỐC KHÁNH Nam 03/09/2009 TH Hồ Hảo Hớn

14 PHẠM THỊ TUONG LAM Nữ 20/04/2020 TH An Tây A

15 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 05/11/2010 TH An Tây A

16 ĐẶNG NGỌC MAI Nữ 10/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

17 TRỊNH HOÀI NAM Nam 02/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

18 ĐOÀN THỊ THÚY NGÂN Nữ 23/09/2010 TH An Tây A

19 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 18/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

20 HỒ THỊ NGỌC NHI Nữ 07/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

21 ĐÔ NGUYỄN TUYẾT NHỬ Nữ 23/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

22 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 02/04/2010 TH An Tây A

23 ĐỖ NGỌC KIỀU QUYÊN Nữ 07/09/2010 TH An Tây A

24 NGUYỄN THỊ TÚ SƯƠNG Nữ 25/11/2010 TH An Tây A

25 MAI THANH Nữ 28/01/2010 TH An Tây A

26 NGUYÊN PHÚC THỊNH Nam 06/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

27 PHẠM THỊ BẢO THY Nữ 16/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

28 TRƢƠNG MINH TÍNH Nam 03/04/2010 TH An Tây A

29 TRỊNH LÂM THÙY TRANG Nữ 11/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

30 NGUYỄN TIẾN TRƯƠNG Nam 13/05/2009 TH Hồ Hảo Hớn

31 NGUYỄN GIA TƯỜNG Nam 30/10/2009 TH Hồ Hảo Hớn

32 NGUYỄN THỊ KIM VÀNG Nữ 04/07/2009 TH An Tây A

33 NGUYỄN THỊ THẢO VY Nữ 11/10/2010 TH An Tây A

34 PHẠM THỊ YẾN Nữ 24/09/2010 TH An Tây A

TS 34

NAM 16

NỮ 18

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A6 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 VÕ QUỲNH ANH Nữ 20/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

2 BÙI HOÀNG ANH Nam 21/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 NGUYỄN ANH THẾ BẢO Nam 21/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

4 DƢƠNG THÀNH DANH Nam 07/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

5 TRẦN RA ĐÔ Nam 10/05/2010 TH An Tây A

6 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG Nam 18/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

7 THẠCH THỊ KIM HÀ Nữ 14/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

8 PHẠM GIA HÀO Nam 21/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

9 BÙI THỊ KHÁNH HÒA Nữ 06/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

10 HỒ THỊ BÍCH HƯỜNG Nữ 27/01/2010 TH An Tây A

11 TRÂNG KHƢƠNG TRIỆU KHANG Nam 20/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

12 ĐẶNG CHÍ KHIÊM Nam 18/10/2008 TH An Tây A

13 DANH BÙI TƢỜNG LAM Nữ 15/12/2009 TH An Tây A

14 HUỲNH DUY LONG Nam 02/08/2010 TH An Tây A

15 ĐINH THỊ TRÀ MI Nữ 08/11/2009 TH An Tây A

16 TRÂN NHÂT NAM Nam 12/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

17 PHẠM XUÂN NGHI Nữ 10/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

18 NGUYỄN THỊ THUÝ NGỌC Nữ 13/05/2021 TH An Tây A

19 TRƢƠNG HỮU NGUYÊN Nam 18/10/2010 TH An Tây A

20 DƢƠNG THỊ YẾN NHI Nữ 17/10/2010 TH An Tây A

21 PHẠM MINH NHỰT Nam 20/08/2009 TH An Tây A

22 ĐỖ NGUYỄN THANH PHƯỚC Nam 22/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 PHẠM THÚY QUỲNH Nữ 18/05/2010 Trƣờng TH An Sơn

24 TRẦN VĂN TÀI Nam 23/03/2010 TH An Tây A

25 NGUYỄN TẤN THÀNH Nam 10/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

26 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ Nữ 03/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

27 PHẠM QUỲNH THY Nữ 13/02/2010 TH An Tây A

28 HỒ VĂN TÍNH Nam 26/12/2010 TH Hồ Hảo Hớn

29 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 27/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

30 TRẦN THỊ THU TUYẾT Nữ 09/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

31 TRAN THI THÚY VY Nữ 12/06/2009 TH An Tây A

32 VÕ NGỌC KIM XUYẾN Nữ 02/12/2010 TH An Tây A

33 NGUYỄN NGỌC TƢỜNG VY Nữ 08/01/2010 TH An Tây A

34 PHẠM THỊ KIM YẾN Nữ 22/06/2020 TH An Tây A

TS 34

NAM 16

NỮ 18

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A7-TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 20/05/2010 Khác

2 LÊ HUỲNH GIA BẢO Nam 10/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 ĐINH TẤN DANH Nam 06/01/2010 Trường TH An Sơn

4 PHAN TRỌNG ĐÔ Nam 05/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

5 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG Nam 09/12/2010 TH Hồ Hảo Hớn

6 ĐỔ NGỌC MINH HÀ Nữ 29/08/2010 TH An Tây A

7 NGUYỄN GIA HÀO Nam 18/08/2009 Khác

8 NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ 30/12/2009 TH Hồ Hảo Hớn

9 THƯỢNG QUỐC HUY Nam 05/02/2009 TH Hồ Hảo Hớn

10 PHÙNG TUẤN KHANG Nam 14/10/2010 TH An Tây A

11 LÊ PHẠM ĐĂNG KHOA Nam 15/03/2010 TH An Tây A

12 NGUYỄN THỊ MỸ LÀNH Nữ 01/09/2010 TH An Tây A

13 DOÃN THÀNH LONG Nam 01/11/2010 TH An Tây A

14 PHẠM HUỲNH ĐỨC MINH Nam 07/09/2010 TH An Tây A

15 NGUYỄN HOÀI NAM Nam 03/10/2007 TH Hồ Hảo Hớn

16 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI Nữ 25/11/2010 TH An Tây A

17 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Nữ 04/12/2010 TH An Tây A

18 LƯ PHẠM BẢO NGUYÊN Nam 19/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

19 ĐỖ THỊ YẾN NHI Nữ 01/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

20 LÊ TRẦN MINH NHỰT Nam 27/08/2009 Trường TH An Sơn

21 TRẦN NGUYỄN MAI PHƯƠNG Nữ 13/11/2010 TH An Tây A

22 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 30/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 NGUYỄN TẤN TÀI Nam 25/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

24 NGUYỄN CHÍ THÀNH Nam 21/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

25 PHẠM MINH THƯ Nữ 10/12/2010 TH An Tây A

26 NGUYỄN PHẠM BẢO THY Nữ 20/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

27 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN Nữ 20/02/2009 Trường TH An Sơn

28 NGUYỄN VÂN TƯỜNG VY Nữ 22/11/2010 TH An Tây A

29 LÊ TRẦN NHƯ Ý Nữ 21/07/2010 Trường TH An Sơn

30 TRẦN THỊ THANH TUYẾN Nữ 21/03/2010 Khác

31 VÕ THỊ THANH TRÚC Nữ 31/08/2010 TH An Tây A

32 LAI THANH VY Nữ 15/02/2010 TH An Tây A

33 NGUYỄN THỊ KIM YẾN Nữ 02/03/2010 TH An Tây A

TS 33

NAM 16

NỮ 17

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 33 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A8 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN TRÂM ANH Nữ 11/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

2 VỎ NGUYỄN KHÁNH BĂNG Nữ 22/09/2009 TH Hồ Hảo Hớn

3 LÊ GIA BẢO Nam 08/12/2010 TH Hồ Hảo Hớn

4 TRẦN THỊ TRÚC ĐÀO Nữ 26/02/2010 TH An Tây B

5 TRẦN NGỌC ĐÔNG Nam 15/08/2010 TH An Tây A

6 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 30/09/2010 TH An Tây A

7 CAO TRƯỜNG HẢI Nam 05/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

8 LÊ MINH HẠO Nam 20/11/2010 TH An Tây A

9 ĐẶNG VĂN HOÀN Nam 17/02/2009 TH An Tây A

10 PHẠM QUỐC HUY Nam 01/05/2010 TH An Tây A

11 PHAN NGUYỄN DUY KHANG Nam 03/06/2010 TH An Tây A

12 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 25/03/2010 TH An Tây A

13 TRẦN NGUYỄN THANH LIÊM Nam 28/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

14 NGUYỄN THỊ HỒNG LỤA Nữ 04/05/2009 TH Hồ Hảo Hớn

15 TRẦN UYỂN MY Nữ 02/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

16 CHOU TRIẾT NAM Nam 24/06/2010 TH An Tây A

17 LỮ GIA NGHI Nữ 18/05/2010 TH An Tây A

18 NGUYỄN NHƯ BẢO NGỌC Nữ 18/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

19 ĐẶNG NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 05/10/2010 TH An Tây A

20 NGUYÊN NGOC QUYNH NHU Nữ 12/12/2010 TH Hồ Hảo Hớn

21 LÊ THỊ KIỀU OANH Nữ 24/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

22 PHAN NAM PHƯƠNG Nữ 08/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 30/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

24 NGUYỄN QUỐC TÀI Nam 03/12/2009 TH An Tây A

25 THACH THI THANH THAO Nữ 02/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

26 NGÔ MINH THƯ Nữ 30/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

27 LÊ NGUYỄN KHÁNH THY Nữ 04/11/2010 TH An Tây A

28 NGUYỄN QUỐC TOÀN Nam 09/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

29 TRẦN DƯƠNG TRÍ Nam 08/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

30 TRẦN THANH TÚ Nam 09/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

31 TRỊNH THỊ MAI TRANG Nữ 27/03/2010 TH An Tây A

32 VÕ TƯỜNG VY Nữ 28/08/2010 TH An Tây A

33 DƯƠNG PHẠM YẾN VY Nữ 02/07/2010 TH An Tây A

34 NGUYỄN MINH BẢO YẾN Nữ 25/10/2010 TH An Tây A

TS 34

NAM 14

NỮ 20

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A9 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN THẾ ANH Nam 01/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH BĂNG Nữ 29/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 PHẠM MINH BÌNH Nam 19/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

4 TRẦN QUỐC ĐẠT Nam 26/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

5 NGUYỄN THANH ĐÔNG Nam 23/03/2010 TH An Tây A

6 LÊ THỊ HỒNG DƯƠNG Nữ 20/04/2010 Trƣờng TH An Sơn

7 VÕ NGỌC HÂN Nữ 15/10/2010 TH An Tây A

8 NGUYỄN PHÚC HẬU Nam 12/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

9 LÊ VĂN HOÀNG Nam 16/10/2010 TH An Tây A

10 NGUYỄN SỸ GIA HUY Nam 27/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

11 NGUYỄN PHÚ KHANG Nam 01/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

12 NGUYỄN HUỲNH QUỐC KIỆT Nam 08/11/2010 TH An Tây A

13 PHẠM KIM LIÊN Nữ 01/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

14 NGUYỄN BẢO LUÂN Nam 04/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

15 TRẦN THỊ DIỄM MY Nữ 24/04/2010 TH An Tây A

16 CHÂUTHANH NAM Nam 10/02/2009 TH Hồ Hảo Hớn

17 ĐỖ THỊ PHƢƠNG NGHI Nữ 09/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

18 NGÔ NHƢ NGỌC Nữ 25/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

19 NGUYỄN THANH NHÂN Nam 24/12/2009 TH An Tây A

20 NGUYỄN THẢO NHƯ Nữ 09/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

21 TRẦN TẤN PHÁT Nam 28/04/2010 TH An Tây A

22 PHẠM LÊ PHƯƠNG Nữ 11/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 LÊ DIỄM QUỲNH Nữ 11/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

24 HỒ TẤN TÀI Nam 18/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

25 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 14/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

26 LÊ ANH THƯ Nữ 25/01/2010 TH An Tây A

27 ĐẶNG BẢO THY Nữ 14/03/2010 TH An Tây A

28 NGÔ PHƢƠNG TRÀ Nữ 19/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

29 PHẠM MINH TRÍ Nam 16/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

30 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 24/09/2010 TH An Tây A

31 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 26/02/2009 TH An Tây A

32 TRƢƠNG TƢỜNG VY Nữ 15/09/2010 TH An Tây A

33 ĐOÀN TRIỆU VY Nữ 29/11/2011 Trƣờng TH An Sơn

34 ĐOÀN NGỌC MAI YẾN Nữ 03/04/2010 TH An Tây A

TS 34

NAM 15

NỮ 19

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A10 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN TÂM ANH Nữ 21/08/2010 Khác

2 TRAN HUYNH GIA BAO Nam 21/01/2010 TH An Tây A

3 TỪ TRƢƠNG THIÊN CẦM Nữ 05/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

4 PHAN VĂN ĐẠT Nam 15/11/2010 Trƣờng TH An Sơn

5 NGUYỄN HUỲNH DU Nam 30/12/2008 TH An Tây A

6 DƢƠNG HOÀNG DƯƠNG Nam 31/01/2010 TH An Tây A

7 PHẠM THỊ NGỌC HÂN Nữ 16/02/2010 TH An Tây A

8 CAO TRƢỜNG HẬU Nam 18/08/2010 TH An Tây A

9 TRỊNH THỊ KIM HỒNG Nữ 29/08/2010 TH An Tây A

10 NGUYỄN HUỲNH GIA HUY Nam 13/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

11 NGUỸÊN DUY KHANG Nam 19/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

12 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 10/06/2009 TH Hồ Hảo Hớn

13 NGUYỄN NGỌC TRÚC LINH Nữ 30/01/2010 TH An Tây A

14 DANH LỰC Nam 30/05/2009 TH An Tây A

15 NGUYỄN THỊ TRÚC MY Nữ 25/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

16 NGUYỄN ĐỒNG NAVY Nữ 20/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

17 TRAN HUU NGHIA Nam 15/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

18 LÌU THANH NGỌC Nữ 23/12/2009 TH An Tây A

19 LÊ HỮU NHÂN Nam 05/02/2010 Trƣờng TH An Sơn

20 NGUYỄN NGỌC YẾN NHƯ Nữ 25/12/2010 TH Hồ Hảo Hớn

21 NGUYỄN HỒNG PHÁT Nam 26/03/2009 TH An Tây A

22 ĐẶNG LỆ QUÂN Nữ 16/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 ĐÀO NHƢ QUỲNH Nữ 09/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

24 ĐẶNG VĂN TÀI Nam 12/12/2010 TH An Tây A

25 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 08/03/2008 TH An Tây A

26 NGUYỄN THANH THUẬN Nam 20/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

27 DẶNG BẢO THY Nữ 14/03/2010 TH An Tây A

28 NGUYỄN QUỲNH TRÂM Nữ 19/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

29 TRƢƠNG NGỌC BẢO TRINH Nữ 10/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

30 LÊ THỊ NGỌC TÚ Nữ 11/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

31 LÊ MINH TUYỀN Nữ 19/09/2010 TH An Tây A

32 TRƢƠNG THỊ YẾN VY Nữ 12/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

33 ĐÀO NGỌC PHƢƠNG VY Nữ 22/09/2010 Trƣờng TH An Sơn

34 ĐINH THỊ KIM YẾN Nữ 02/07/2010 TH An Tây A

TS 34

NAM 14

NỮ 20

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 34 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A11 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN NGỌC MINH ANH Nữ 16/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

2 TRẦN QUỐC BẢO Nam 07/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 NGUYỄN NGỌC CHÂU Nữ 24/10/2009 TH An Tây A

4 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT Nam 10/06/2009 TH An Tây A

5 NGUYỄN HỒNG ĐỨC Nam 07/07/2009 TH Hồ Hảo Hớn

6 ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 12/11/2010 TH An Tây A

7 ĐỖ NGỌC HÂN Nữ 20/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

8 HỒ NGỌC HIỀN Nữ 23/12/2010 TH An Tây B

9 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG Nữ 16/01/2010 TH An Tây A

10 LÊ NGUYỄN BẢO HUY Nam 27/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

11 NGUYỄN ANH KHANG Nam 19/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

12 ĐẶNG THÚY KIỀU Nữ 04/06/2010 TH An Tây A

13 ĐỖ THỊ NGỌC LOAN Nữ 13/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

14 NGUYỄN LƢƠNG GIA LƯỢNG Nam 18/09/2010 TH An Tây A

15 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 04/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

16 NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN Nữ 30/08/2010 TH An Tây A

17 TRẦN VÕ PHƢỚC NGHĨA Nam 06/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

18 LÊ TRẦN BẢO NGỌC Nữ 12/04/2010 TH An Tây A

19 DƢƠNG TẤN NHẬT Nam 18/06/2010 TH An Tây A

20 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 21/06/2010 TH An Tây A

21 LÊ TRƢỜNG PHÁT Nam 01/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

22 CAO TRANG HOÀNG QUÂN Nam 17/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 TRƢƠNG HOÀI SANG Nam 26/08/2010 TH An Tây A

24 NGUYỄN NGỌC TÂM Nữ 15/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

25 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 14/04/2010 TH Hồ Hảo Hớn

26 TRẦN NGỌC HOÀI THƯƠNG Nữ 26/03/2010 TH An Tây A

27 TRƢƠNG THỊ CẨM TIÊN Nữ 03/01/2010 TH An Tây A

28 NGUYỄN BẢO TRÂM Nữ 30/07/2010 TH Hồ Hảo Hớn

29 TRẦN.MỸ NGỌC TRINH Nữ 14/04/2010 TH An Tây A

30 NGUYÊN QUANG TUẤN Nam 09/07/2010 Trƣờng TH An Sơn

31 LÊ NHỰT TRƯỜNG Nam 04/10/2010 TH Hồ Hảo Hớn

32 LÊ HỮU TƯỜNG Nam 03/05/2009 TH An Tây A

33 ĐỖ NHƢ VIỆT Nam 21/08/2010 TH An Tây A

TS 33

NAM 15

NỮ 18

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 33 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A12 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH TRƯỜNG TH GHI CHÚ

1 NGUYỄN HOÀNG ANH Nam 02/02/2010 TH Hồ Hảo Hớn

2 TIÊU QUỐC BẢO Nam 30/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

3 TRẦN HUY CƯỜNG Nam 28/07/2021 TH Hồ Hảo Hớn

4 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 26/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

5 LÊ SY ĐỨC Nam 22/01/2010 TH Hồ Hảo Hớn

6 PHẠM THÀNH DUY Nam 11/05/2010 TH Hồ Hảo Hớn

7 ĐẶNG NGỌC BẢO HÂN Nữ 14/11/2010 TH An Tây A

8 PHẠM PHƢỚC HIỂN Nam 04/10/2010 TH An Tây A

9 PHẠM VIỆT HÙNG Nam 22/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

10 LÊ CHÍ HUY Nam 04/08/2010 TH An Tây A

11 LÊ TRỌNG KHANG Nam 20/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

12 NGUYỄN THIÊN KIM Nữ 15/07/2010 TH An Tây A

13 PHẠM TẤN LỘC Nam 25/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

14 TRỊNH KHÁNH LY Nữ 09/01/2010 TH An Tây A

15 NGUYỄN THỊ THẢO MY Nữ 24/02/2010 TH An Tây A

16 NGUYỄN THẢO NGÂN Nữ 01/09/2010 Trƣờng TH An Sơn

17 NGUYỂN TRUNG NGHĨA Nam 17/06/2010 TH Hồ Hảo Hớn

18 LÊ HUỲNH KHÁNH NGỌC Nữ 25/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

19 TRẦN THỊ NGÂN NHI Nữ 05/11/2010 TH An Tây A

20 NGUYỄN LINH NHƯ Nữ 26/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

21 TRẦN ĐÌNH HẠO PHONG Nam 09/10/2010 TH An Tây A

22 TRƢƠNG MINH QUỐC Nam 15/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

23 LÝ ÁI SIÊU Nữ 07/08/2010 TH An Tây A

24 VŨ LÂM THANH TÂN Nam 15/07/2008 TH An Tây A

25 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Nữ 10/08/2021 TH An Tây A

26 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ 22/08/2010 TH Hồ Hảo Hớn

27 PHẠM TRẦN THUỶ TIÊN Nữ 30/03/2010 TH Hồ Hảo Hớn

28 LÊ THỊ BÍCH TRÂM Nữ 19/03/2009 TH Hồ Hảo Hớn

29 TRẦN THỊ TUYẾT TRINH Nữ 18/12/2010 TH An Tây A

30 NGUYỄN DƢƠNG HOÀNG TUẤN Nam 08/06/2010 TH An Tây A

31 LÊ TRẦN NGỌC TUYẾT Nữ 23/11/2010 TH Hồ Hảo Hớn

32 TRẦN PHƢƠNG VY Nữ 20/04/2010 TH An Tây A

33 PHẠM NGUYỄN NHƢ Ý Nữ 18/09/2010 TH Hồ Hảo Hớn

TS 33

NAM 16

NỮ 17

VĂN QUANG SĨ

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH LỚP GỒM CÓ 33 HỌC SINH

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 6A13 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2020-2021 (20-08-2021)



STT Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh

 kiểm
Ghi chú

1 ĐINH NGUYỄN MINH ANH 22/08/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

2 PHAN NHẬT ÁNH 21/04/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

3 VÕ THỊ HỒNG DIỄM 05/01/2009 Nữ 6A1 Khá Tốt

4 ĐOÀN QUỐC HÀO 25/09/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

5 VÕ NGỌC GIA HÂN 16/03/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

6 CỦ GIA KHANG 04/08/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

7 PHẠM GIA KHANG 07/07/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

8 TRANG HỒNG KHÁNH 03/04/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

9 NGUYỄN NGỌC DIỆP KHUÊ 20/02/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

10 ĐỖ NGUYỄN ANH KIỆT 27/10/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

11 TÔN NGỌC UYÊN LAM 19/08/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

12 TRẦN BÁ BẢO LONG 08/06/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

13 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 29/06/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

14 LÊ BẢO NGỌC 26/04/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

15 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 23/10/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

16 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC 30/11/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

17 TRƯƠNG THỊ CẨM NHI 08/02/2009 Nữ 6A1 Khá Tốt

18 HUỲNH MỸ NHƯ 08/05/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

19 LÊ PHẠM TÂM NHƯ 10/10/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

20 NGÔ HỒ QUANG NHỰT 01/11/2009 Nam 6A1 Khá Tốt

21 LÊ ĐỨC PHÁT 12/01/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

22 NGUYỄN HỒNG PHÚC 22/01/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

23 PHAN HOÀNG PHÚC 31/10/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

24 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 16/02/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

25 ĐOÀN LỮ NHẬT TÂN 30/01/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

26 NGUYỄN TIẾN THẮNG 08/05/2009 Nam 6A1 Khá Tốt

27 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 12/10/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

28 TRẦN LÊ HƯNG THỊNH 02/07/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

29 NGUYỄN PHẠM THANH THÚY 13/05/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

30 HUỲNH VŨ THANH THƯƠNG 22/06/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

31 HUỲNH YẾN TRANG 15/03/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

32 PHẠM KHẮC TRÍ 01/03/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

33 VÕ PHẠM NHÃ UYÊN 26/09/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

34 HUỲNH CHÍ VỸ 14/05/2009 Nam 6A1 Giỏi Tốt

35 VÕ THỊ NHƯ Ý 23/04/2009 Nữ 6A1 Giỏi Tốt

Tổng số học sinh là: 35

Nam 15

Nữ 20

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A1 - TATC

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

Họ và tên



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 HOÀNG BÌNH AN 29/03/2009 Nữ 6A2 Giỏi Tốt

2 BÙI THỊ KIM ANH 14/03/2009 Nữ 6A2 Giỏi Tốt

3 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 30/09/2009 Nữ 6A2 Khá Tốt

4 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG DUY 28/04/2009 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

5 TRỊNH THỊ ÁNH DƯƠNG 02/01/2009 Nữ 6A2 Khá Tốt

6 CAM THUẬN ĐẠT 11/05/2009 Nam 6A2 Khá Tốt

7 TẠ THÀNH ĐẠT 16/08/2009 Nam 6A2 Trung bình Khá

8 ĐỖ THỊ HẠNH 05/10/2009 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN QUỐC HÀO 19/09/2009 Nam 6A2 Khá Tốt

10 TRẦN NGUYỄN GIA HẠO 31/07/2009 Nam 6A2 Trung bình Tốt

11 HỒ THỊ DIỄM HẰNG 27/04/2009 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

12 NGUYỄN HỒNG HÂN 19/07/2008 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

13 TRẦN NGỌC HIỂN 25/04/2009 Nam 6A2 Trung bình Khá

14 NGUYỄN NHẬT HUY 06/07/2009 Nam 6A2 Trung bình Tốt

15 TRẦN QUỐC HUY 30/11/2009 Nam 6A2 Trung bình Khá

16 NGUYỄN MINH KHANG 06/07/2009 Nam 6A2 Trung bình Tốt

17 ĐẶNG THÁI ANH KHOA 09/04/2008 Nam 6A2 Trung bình Khá

18 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 28/09/2009 Nam 6A2 Giỏi Tốt

19 MẶC TRUNG KIÊN 31/03/2009 Nam 6A2 Trung bình Tốt

20 NGUYỄN NGỌC THÙY LÂM 30/06/2009 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

21 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH 28/09/2009 Nữ 6A2 Giỏi Tốt

22 BÙI XUÂN MAI 19/10/2009 Nữ 6A2 Khá Tốt

23 ĐẶNG THỊ HOÀNG MAI 28/08/2009 Nữ 6A2 Trung bình Khá

24 TRƯƠNG TRẦN GIA NGHI 03/10/2009 Nữ 6A2 Giỏi Tốt

25 TRẦN BẢO NGỌC 09/09/2009 Nữ 6A2 Khá Tốt

26 PHAN THỊ YẾN NHI 02/12/2009 Nữ 6A2 Khá Tốt

27 TRƯƠNG QUỲNH NHI 11/01/2009 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

28 LÊ THỊ HUYỀN OANH 14/08/2009 Nữ 6A2 Khá Tốt

29 TRẦN HOÀNG PHI 20/05/2009 Nam 6A2 Trung bình Tốt

30 TRẦN NHỰT PHONG 14/06/2009 Nam 6A2 Trung bình Tốt

31 DIỆP HOÀNG PHÚ 21/08/2009 Nam 6A2 Khá Tốt

32 ĐỖ LÂM THIÊN PHÚC 27/11/2009 Nam 6A2 Khá Tốt

33 NGUYỄN VĂN PHÚC 15/10/2009 Nam 6A2 Khá Tốt

34 HOÀNG MINH TÂM 31/01/2009 Nam 6A2 Giỏi Tốt

35 NGÔ NGUYỄN THANH THẢO 18/01/2009 Nữ 6A2 Khá Tốt

36 HỒ TRUNG THỊNH 12/10/2009 Nam 6A2 Trung bình Khá

37 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 28/02/2009 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

38 VÕ LÊ THIÊN TRIẾT 24/02/2009 Nam 6A2 Trung bình Tốt

39 LÊ THỊ THANH TRÚC 06/10/2009 Nữ 6A2 Trung bình Khá

40 TRẦN QUỐC TRUNG 22/04/2009 Nam 6A2 Giỏi Tốt

41 HUỲNH THANH TRƯỜNG 18/02/2009 Nam 6A2 Khá Tốt

42 HỒ ÁNH TUYẾT 02/07/2009 Nữ 6A2 Khá Tốt

43 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 23/07/2009 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 21

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A2 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 NGUYỄN BẢO AN 18/10/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

2 LÊ ĐÌNH ĐỨC ANH 15/09/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

3 LÊ THỊ LAN ANH 06/05/2009 Nữ 6A3 Khá Tốt

4 NGUYỄN TÚ ANH 05/02/2009 Nam 6A3 Khá Tốt

5 PHÙNG NGỌC ÁNH 04/10/2009 Nữ 6A3 Khá Tốt

6 DƯƠNG GIA BẢO 05/07/2009 Nam 6A3 Khá Tốt

7 NGUYỄN NGỌC BẢO 12/12/2009 Nữ 6A3 Giỏi Tốt

8 NGUYỄN TRẦN SANG BÌNH 26/03/2007 Nam 6A3 Trung bình Tốt

9 TRẦN VĂN CHIẾN 22/12/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

10 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 30/08/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

11 PHẠM THỊ MỸ GIAO 26/01/2009 Nữ 6A3 Khá Tốt

12 ĐÀO DUY HOÀNG 22/02/2009 Nam 6A3 Khá Tốt

13 NÔNG HUY HOÀNG 07/06/2009 Nam 6A3 Khá Tốt

14 TRƯƠNG THỊ HỒNG 25/04/2008 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

15 VÕ THÀNH HUY 08/04/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

16 TRẦN NGUYỄN TRỌNG KHANG 24/01/2009 Nam 6A3 Giỏi Tốt

17 VÕ TUẤN KHANG 21/06/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

18 TRẦN VĂN KHÁNH 26/12/2009 Nam 6A3 Trung bình Khá

19 LÊ THỊ THẢO LAN 27/01/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

20 NGUYỄN QUANG MINH 23/07/2009 Nam 6A3 Khá Tốt

21 DƯ KIỀU MY 11/07/2009 Nữ 6A3 Giỏi Tốt

22 PHẠM HUỲNH MY 01/10/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

23 HUỲNH MINH BẢO NGỌC 19/06/2009 Nữ 6A3 Giỏi Tốt

24 LÊ THỊ BẢO NGỌC 22/01/2009 Nữ 6A3 Giỏi Tốt

25 MAI HOÀNG NGUYÊN 17/11/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

26 THÁI TẤN PHÚ 22/08/2008 Nam 6A3 Trung bình Tốt

27 ĐÀO TRỌNG PHÚC 18/12/2009 Nam 6A3 Khá Tốt

28 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 31/07/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

29 NGUYỄN TIẾN QUÂN 01/05/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

30 HUỲNH NGUYỄN PHÚ QUỐC 18/08/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

31 HUỲNH THÀNH TÀI 04/11/2008 Nam 6A3 Trung bình Tốt

32 LÊ THIỆN TÂM 25/02/2009 Nam 6A3 Khá Tốt

33 NGUYỄN XUÂN THANH 08/12/2009 Nam 6A3 Trung bình Tốt

34 PHẠM NHƯ THẢO 09/12/2009 Nữ 6A3 Giỏi Tốt

35 NGUYỄN HOÀNG THÔNG 21/08/2009 Nam 6A3 Giỏi Tốt

36 LÊ PHƯƠNG THÙY 22/12/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

37 LÊ HỒ ANH THƯ 26/02/2009 Nữ 6A3 Giỏi Tốt

38 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 09/10/2009 Nữ 6A3 Khá Tốt

39 LÊ KIỀU THẢO TRANG 19/06/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

40 NGUYỄN THÚY VI 27/04/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN HÀ VY 19/10/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

42 TRẦN HẢI VY 23/12/2009 Nữ 6A3 Khá Tốt

43 ĐỖ THỊ KIM YÊN 21/05/2009 Nữ 6A3 Giỏi Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 22

Nữ 21

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A3 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN
NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 PHAN NHỰT AN 04/09/2009 Nam 6A4 Trung bình Tốt

2 ĐÀO XUÂN ANH 27/05/2008 Nam 6A4 Trung bình Tốt

3 NGUYỄN HẢI ANH 14/11/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

4 NGUYỄN THỊ KIM ANH 16/09/2008 Nữ 6A4 Khá Khá

5 PHẠM QUỲNH ANH 26/11/2009 Nữ 6A4 Giỏi Tốt

6 TRẦN NGUYỄN QUỲNH ANH 11/12/2009 Nữ 6A4 Giỏi Tốt

7 VƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM 06/10/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

8 ĐỖ MỸ DUYÊN 23/04/2007 Nữ 6A4 Giỏi Tốt

9 NGUYỄN CHÍ ĐẠI 26/05/2009 Nam 6A4 Trung bình Khá

10 NGUYỄN HUY HẢI 23/07/2009 Nam 6A4 Giỏi Tốt

11 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 17/07/2009 Nữ 6A4 Trung bình Tốt

12 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 03/12/2009 Nữ 6A4 Giỏi Tốt

13 NGUYỄN NGỌC HẬU 05/09/2009 Nam 6A4 Trung bình Tốt

14 TRẦN HỮU KHANG 25/10/2009 Nam 6A4 Khá Tốt

15 NGUYỄN HOÀNG MINH KHÁNH 01/05/2009 Nam 6A4 Trung bình Tốt

16 PHAN VÕ MINH KHÔI 07/03/2009 Nam 6A4 Giỏi Tốt

17 NGUYỄN TUẤN LÂM 24/01/2009 Nam 6A4 Trung bình Khá

18 HÀ NGUYỄN HỮU LỘC 24/11/2009 Nam 6A4 Trung bình Tốt

19 THẠCH TẤN LỘC 10/12/2009 Nam 6A4 Khá Tốt

20 TRẦN HUỲNH NGỌC NGÀ 23/12/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

21 LÊ THỊ THÚY NGÂN 05/10/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

22 TRẦN TRÚC NGÂN 25/06/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

23 TÔ NGỌC XUÂN NGHI 26/01/2009 Nữ 6A4 Trung bình Tốt

24 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 11/06/2009 Nam 6A4 Khá Tốt

25 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 30/03/2009 Nữ 6A4 Giỏi Tốt

26 DƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ 02/07/2008 Nữ 6A4 Khá Tốt

27 NGUYỄN THỊ NỮ 24/12/2009 Nữ 6A4 Trung bình Tốt

28 VÕ NGUYỄN TẤN PHÁT 11/09/2009 Nam 6A4 Khá Tốt

29 ĐẶNG NGÂN QUỲNH 07/07/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

30 TRẦN HOÀNG SƠN 13/01/2009 Nam 6A4 Khá Tốt

31 NGUYỄN TẤN TÀI 12/11/2009 Nam 6A4 Khá Tốt

32 PHAN THÀNH TÀI 19/11/2008 Nam 6A4 Trung bình Khá

33 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 11/04/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

34 VƯƠNG NHẬT THẢO 26/12/2007 Nam 6A4 Trung bình Khá

35 NGUYỄN CHÍ THIÊN 01/06/2009 Nam 6A4 Giỏi Tốt

36 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 06/05/2009 Nữ 6A4 Giỏi Tốt

37 HỒ CẨM TIÊN 16/09/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

38 PHẠM HỒ THỦY TIÊN 09/12/2009 Nữ 6A4 Khá Tốt

39 LƯ NGỌC TIẾN 08/09/2009 Nam 6A4 Trung bình Tốt

40 LÊ NGÔ MINH TRIẾT 24/08/2009 Nam 6A4 Khá Tốt

41 LÊ THỊ TRÚC 30/07/2008 Nữ 6A4 Khá Tốt

42 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 07/07/2009 Nữ 6A4 Trung bình Tốt

43 NGUYỄN VĂN TUYỂN 26/04/2009 Nam 6A4 Giỏi Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 21

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A4 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)



STT Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 TRẦN NGUYÊN BẢO 12/10/2009 Nam 6A5 Trung bình Tốt

2 TRẦN TRƯƠNG QUỐC BẢO 22/04/2009 Nam 6A5 Khá Tốt

3 TRẦN NGỌC MINH CHÂU 04/06/2009 Nữ 6A5 Trung bình Tốt

4 VI THỊ HOÀNG DUNG 26/11/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

5 NGUYỄN ANH ĐỨC 02/06/2009 Nam 6A5 Trung bình Tốt

6 TRẦN THỊ HÀ GIANG 06/04/2009 Nữ 6A5 Giỏi Tốt

7 ĐẶNG QUỲNH GIAO 16/04/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

8 VÕ CHÍ HẢO 16/03/2009 Nam 6A5 Trung bình Tốt

9 ĐỖ PHƯỚC HẬU 12/01/2009 Nam 6A5 Khá Tốt

10 PHẠM THU HIỀN 07/11/2009 Nữ 6A5 Trung bình Tốt

11 ĐỖ KIM HIẾU 14/03/2009 Nữ 6A5 Trung bình Tốt

12 TRẦN THỊ NGỌC HOA 04/05/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

13 PHẠM TUẤN HOÀN 16/10/2009 Nam 6A5 Giỏi Tốt

14 TRƯƠNG THANH HOÀNG 19/06/2007 Nam 6A5 Trung bình Tốt

15 HOÀNG NGỌC GIA HUY 10/11/2009 Nam 6A5 Khá Tốt

16 HỒ ĐĂNG KHOA 27/11/2009 Nam 6A5 Trung bình Tốt

17 NGUYỄN TUẤN KIỆT 03/10/2009 Nam 6A5 Khá Tốt

18 PHAN NGUYỄN THIÊN KỲ 12/05/2009 Nam 6A5 Khá Tốt

19 LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN 19/11/2009 Nữ 6A5 Giỏi Tốt

20 LÊ VĂN CHÂU LONG 17/04/2009 Nam 6A5 Trung bình Tốt

21 LƯƠNG MINH LONG 09/02/2009 Nam 6A5 Trung bình Khá

22 ĐINH THỊ CẨM LY 05/11/2009 Nữ 6A5 Trung bình Khá

23 TRẦN VĂN LÝ 21/11/2009 Nam 6A5 Trung bình Khá

24 NGUYỄN HUỲNH THẢO MY 22/02/2009 Nữ 6A5 Giỏi Tốt

25 TRẦN THỊ THẢO MY 26/02/2009 Nữ 6A5 Trung bình Khá

26 PHẠM HOÀNG NAM 20/06/2009 Nam 6A5 Khá Tốt

27 LÊ THANH NGHĨA 01/08/2009 Nam 6A5 Trung bình Tốt

28 VÕ DIỄM NHI 21/02/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

29 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 10/06/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

30 LÊ HỮU PHƯỚC 10/03/2009 Nam 6A5 Trung bình Tốt

31 VÕ KIM PHƯỢNG 04/09/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

32 NGUYỄN MINH QUÂN 23/08/2009 Nam 6A5 Khá Tốt

33 NGUYỄN VĂN QUÝ 27/04/2009 Nam 6A5 Trung bình Khá

34 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 15/10/2009 Nữ 6A5 Giỏi Tốt

35 DƯƠNG THỊ THANH THÚY 06/10/2009 Nữ 6A5 Trung bình Khá

36 NGUYỄN HÀ MINH THƯ 14/11/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

37 PHẠM NGUYỄN TRÍ TOÀN 09/01/2009 Nam 6A5 Giỏi Tốt

38 TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ 06/04/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

39 NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 27/05/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

40 NGUYỄN ĐỨC MINH TUẤN 19/10/2009 Nam 6A5 Trung bình Tốt

41 VÕ ĐOÀN MẠNH TƯỜNG 17/07/2009 Nam 6A5 Khá Tốt

42 VÕ NGỌC TƯỜNG VY 28/09/2009 Nữ 6A5 Giỏi Tốt

43 ĐỖ NGUYỄN NHƯ Ý 22/08/2009 Nữ 6A5 Giỏi Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 22

Nữ 21

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A5 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

Họ và tên



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 LÊ THỊ THÚY AN 10/07/2009 Nữ 6A6 Trung bình Khá

2 NGUYỄN NGÔ QUỲNH ANH 07/06/2009 Nữ 6A6 Khá Tốt

3 NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH 03/01/2009 Nữ 6A6 Trung bình Tốt

4 PHẠM HỒNG ÁNH 22/07/2009 Nữ 6A6 Khá Tốt

5 NGÔ GIA BẢO 28/01/2009 Nam 6A6 Khá Tốt

6 NGUYỄN THỊ KIM CHI 28/02/2009 Nữ 6A6 Giỏi Tốt

7 DƯƠNG KHẢ DI 26/11/2009 Nữ 6A6 Trung bình Khá

8 NGUYỄN NGỌC HÂN 11/04/2009 Nữ 6A6 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN TRẦN GIA HÂN 24/12/2009 Nữ 6A6 Trung bình Khá

10 TRƯƠNG NGUYỄN GIA HÂN 01/01/2007 Nữ 6A6 Khá Tốt

11 NGUYỄN SINH HÙNG 04/10/2008 Nam 6A6 Trung bình Tốt

12 NGUYỄN TRÚC LAM 09/12/2009 Nữ 6A6 Trung bình Tốt

13 LÊ PHƯƠNG LINH 17/08/2009 Nữ 6A6 Khá Tốt

14 NGUYỄN TRÚC LINH 09/12/2009 Nữ 6A6 Trung bình Tốt

15 NGÔ THỊ DIỄM LÝ 28/12/2009 Nữ 6A6 Khá Tốt

16 PHAN THỊ BẢO NGỌC 02/08/2009 Nữ 6A6 Khá Tốt

17 ĐẶNG HOÀNG NGUYÊN 05/10/2009 Nam 6A6 Giỏi Tốt

18 PHẠM LÊ BẢO OANH 02/09/2009 Nữ 6A6 Khá Tốt

19 PHẠM THANH PHONG 07/11/2009 Nam 6A6 Khá Tốt

20 NGUYỄN CHÍ TÀI 29/10/2009 Nam 6A6 Trung bình Tốt

21 NGUYỄN TẤN TÀI 09/01/2008 Nam 6A6 Trung bình Tốt

22 CHÂU VŨ TÂM 06/07/2009 Nam 6A6 Trung bình Tốt

23 LƯƠNG PHƯƠNG THẢO 26/06/2009 Nữ 6A6 Trung bình Tốt

24 PHẠM MAI THẢO 28/11/2009 Nữ 6A6 Giỏi Tốt

25 NGUYỄN THÀNH TIẾN 01/02/2009 Nam 6A6 Khá Tốt

26 NGUYỄN HỮU TOÀN 11/08/2009 Nam 6A6 Trung bình Tốt

27 PHAN ANH TRỌNG 26/06/2009 Nam 6A6 Trung bình Tốt

28 NGUYỄN THÀNH TRUNG 05/04/2009 Nam 6A6 Khá Tốt

29 LÊ PHẠM NHẬT TRƯỜNG 19/07/2009 Nam 6A6 Trung bình Tốt

30 NGUYỄN HOÀNG THÁI TÚ 20/08/2008 Nam 6A6 Trung bình Tốt

31 ĐỖ VĂN TUẤN 28/08/2009 Nam 6A6 Khá Tốt

32 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 31/01/2009 Nam 6A6 Trung bình Tốt

33 ĐỖ VỸ TƯỜNG 13/03/2009 Nam 6A6 Khá Tốt

34 NGUYỄN CAO VÂN 27/06/2009 Nam 6A6 Giỏi Tốt

35 HONG QUANG VINH 11/09/2009 Nam 6A6 Giỏi Tốt

36 LÂM ANH VŨ 20/09/2008 Nam 6A6 Trung bình Tốt

37 TRẦN LÂM VŨ 21/03/2008 Nam 6A6 Trung bình Tốt

38 TRẦN MINH VŨ 23/01/2009 Nam 6A6 Trung bình Tốt

39 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 09/11/2009 Nữ 6A6 Khá Tốt

40 PHẠM NGỌC YẾN VY 29/05/2009 Nữ 6A6 Khá Tốt

41 VÕ THỊ KIỀU VY 07/09/2009 Nữ 6A6 Giỏi Tốt

42 NGUYỄN NHƯ Ý 29/05/2009 Nữ 6A6 Trung bình Tốt

43 ĐINH BẢO YẾN 09/08/2009 Nữ 6A6 Giỏi Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 21

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ
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STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 BÙI DUY HÀ ANH 13/01/2009 Nữ 6A7 Trung bình Khá

2 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 26/01/2009 Nữ 6A7 Trung bình Tốt

3 LƯU HẢI BÁCH 28/01/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

4 NGUYỄN TRUNG CANG 13/05/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

5 LÝ PHI DŨNG 07/10/2009 Nam 6A7 Giỏi Tốt

6 PHẠM KHẮC DUY 07/06/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

7 TRẦN THANH DƯƠNG 11/02/2008 Nam 6A7 Trung bình Tốt

8 NGUYỄN VĂN QUÊ EM 16/09/2008 Nam 6A7 Trung bình Tốt

9 TRƯƠNG LÊ GIA HÂN 14/12/2009 Nữ 6A7 Trung bình Tốt

10 NGUYỄN HOÀNG DIỄM KHÁNH 06/09/2009 Nữ 6A7 Trung bình Tốt

11 ĐẶNG ANH KIỆT 14/09/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

12 TRẦN VĂN KIỆT 10/06/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

13 LÝ THỊ THU KIỀU 03/06/2009 Nữ 6A7 Khá Tốt

14 ĐẶNG THỊ HƯƠNG LAN 23/05/2009 Nữ 6A7 Giỏi Tốt

15 ĐẶNG NGỌC KHÁNH LINH 28/10/2009 Nữ 6A7 Giỏi Tốt

16 NGUYỄN DUY LINH 16/09/2009 Nam 6A7 Khá Tốt

17 LÊ HUY LONG 17/06/2009 Nam 6A7 Khá Tốt

18 NGUYỄN TRỌNG THÀNH LONG 01/08/2009 Nam 6A7 Trung bình Khá

19 TRƯƠNG MINH LUÂN 13/01/2009 Nam 6A7 Giỏi Tốt

20 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 29/03/2009 Nữ 6A7 Trung bình Tốt

21 TÔ ÁI MY 04/02/2009 Nữ 6A7 Giỏi Tốt

22 ĐẶNG THANH NGÂN 09/09/2009 Nữ 6A7 Khá Tốt

23 NGUYỄN KIM NGÂN 07/07/2009 Nữ 6A7 Khá Tốt

24 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 29/01/2009 Nữ 6A7 Giỏi Tốt

25 PHẠM NGỌC PHƯƠNG NGHI 31/05/2009 Nữ 6A7 Giỏi Tốt

26 NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT 13/05/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

27 TRỊNH QUỲNH NHƯ 15/10/2009 Nữ 6A7 Giỏi Tốt

28 NGUYỄN VIỆT PHÁP 18/01/2009 Nam 6A7 Giỏi Tốt

29 TRƯƠNG TRỌNG PHÚC 14/05/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

30 LÊ QUỐC QUÂN 22/01/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

31 TRỊNH NGUYỄN TRÚC QUỲNH 15/07/2008 Nữ 6A7 Trung bình Tốt

32 PHE THÀNH TÀI 09/04/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

33 NGUYỄN HỒNG THẮM 01/01/2009 Nữ 6A7 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN MINH TIẾN 16/12/2009 Nam 6A7 Trung bình Tốt

35 ĐẶNG THỊ NGỌC TRANG 27/02/2009 Nữ 6A7 Khá Tốt

36 VƯƠNG NGUYỄN NGỌC TRÂN 09/10/2009 Nữ 6A7 Trung bình Khá

37 NGUYỄN HIẾU TRUNG 12/03/2009 Nam 6A7 Khá Tốt

38 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 19/12/2009 Nữ 6A7 Khá Tốt

39 NGUYỄN NGỌC UYÊN VY 04/02/2009 Nữ 6A7 Trung bình Tốt

40 NGUYỄN THỊ THANH VY 20/04/2009 Nữ 6A7 Giỏi Tốt

41 TRẦN NGỌC NHƯ Ý 05/10/2009 Nữ 6A7 Khá Tốt

Tổng số học sinh là: 41

Nam 19

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A7 - TẠM THỜI
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STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 NGUYỄN PHÚC AN 09/07/2009 Nữ 6A8 Khá Tốt

2 LƯƠNG NGỌC HUẾ ANH 07/12/2009 Nữ 6A8 Giỏi Tốt

3 NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH 22/06/2009 Nữ 6A8 Khá Tốt CHUYỂN ĐẾN

4 ĐẶNG TRẦN BẢO CHÂU 08/05/2009 Nữ 6A8 Trung bình Tốt

5 TÔ THÀNH DUY 21/07/2009 Nam 6A8 Khá Tốt

6 LÊ QUANG ĐẠT 02/11/2009 Nam 6A8 Khá Tốt

7 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 13/03/2009 Nam 6A8 Trung bình Tốt

8 NGUYỄN KIM HÂN 30/06/2009 Nữ 6A8 Trung bình Khá

9 NGUYỄN LÊ HIẾU 03/07/2009 Nam 6A8 Trung bình Khá

10 BÙI MINH HUY 17/10/2009 Nam 6A8 Trung bình Khá

11 NGUYỄN GIA HUY 27/08/2009 Nam 6A8 Trung bình Khá 7A6 - HỌC LẠI

12 NGUYỄN THANH HƯƠNG 30/03/2009 Nữ 6A8 Trung bình Khá

13 PHAN VĨNH KHANG 29/06/2009 Nam 6A8 Trung bình Tốt

14 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 27/06/2009 Nữ 6A8 Giỏi Tốt

15 NGUYỄN THANH LONG 19/08/2009 Nam 6A8 Khá Tốt

16 NGUYỄN TẤN LỘC 03/02/2009 Nam 6A8 Khá Tốt

17 NGUYỄN THIÊN LUÂN 01/03/2009 Nam 6A8 Trung bình Tốt

18 TRẦN HỒ NHẬT MINH 02/07/2009 Nam 6A8 Trung bình Khá

19 ĐÀO LÊ BẢO NGỌC 08/01/2009 Nữ 6A8 Trung bình Tốt

20 NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT 23/04/2009 Nam 6A8 Khá Tốt

21 NGUYỄN PHAN BẢO NHI 08/02/2009 Nữ 6A8 Khá Tốt

22 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 22/06/2009 Nữ 6A2 Trung bình Tốt

23 HÀ QUỲNH NHƯ 23/10/2009 Nữ 6A8 Trung bình Tốt

24 TRỊNH DUY PHI 30/09/2009 Nam 6A8 Trung bình Tốt

25 BÙI THANH PHONG 25/10/2009 Nam 6A8 Trung bình Khá

26 VŨ ĐỨC ANH PHÚ 03/08/2009 Nam 6A8 Khá Tốt

27 PHẠM PHÚ THÁI 06/07/2009 Nam 6A8 Trung bình Tốt

28 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 15/10/2009 Nữ 6A8 Trung bình Tốt

29 NGÔ NGỌC THẮNG 12/04/2009 Nam 6A8 Trung bình Khá

30 NGUYỄN VŨ KHÁNH THIỆN 08/01/2008 Nam 6A8 Trung bình Tốt

31 LÊ THỊ KIM THOA 28/06/2009 Nữ 6A8 Giỏi Tốt

32 HÀ KIỀU ANH THƯ 10/07/2009 Nữ 6A8 Giỏi Tốt

33 PHẠM MINH THƯ 10/10/2009 Nữ 6A8 Giỏi Tốt

34 TỐNG THỊ HOÀI THƯƠNG 15/01/2009 Nữ 6A8 Khá Tốt

35 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 07/09/2009 Nữ 6A8 Khá Tốt

36 HỨA THANH TÍNH 14/07/2009 Nam 6A8 Trung bình Tốt

37 HÀ BẢO TRÂM 10/10/2009 Nữ 6A8 Trung bình Tốt

38 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 18/09/2009 Nữ 6A8 Trung bình Tốt

39 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 11/06/2009 Nữ 6A8 Khá Tốt

OK
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VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A8 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)



STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 LÊ THỊ HỒNG ÁNH 14/08/2009 Nữ 6A9 Giỏi Tốt

2 NGUYỄN HOÀI BẢO 18/02/2009 Nam 6A9 Khá Tốt

3 MAI KHÁNH BĂNG 27/09/2009 Nữ 6A9 Khá Tốt

4 NGUỄN HOÀI CẢNH 16/07/2009 Nam 6A9 Khá Tốt

5 NGUYỄN VŨ CÔNG DANH 21/06/2009 Nam 6A9 Trung bình Tốt

6 VÕ THỊ Ý DUYÊN 19/05/2009 Nữ 6A9 Giỏi Tốt

7 LÊ THÙY DƯƠNG 27/12/2009 Nữ 6A9 Giỏi Tốt

8 PHẠM NGUYỄN CHÍ ĐẠI 05/04/2009 Nam 6A9 Trung bình Khá

9 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 28/02/2009 Nam 6A9 Trung bình Khá

10 VÕ HOÀNG HẢI 26/11/2009 Nam 6A9 Khá Tốt

11 PHẠM PHÚ HÀO 15/02/2009 Nam 6A9 Khá Tốt

12 TRẦN QUỐC HÀO 01/10/2009 Nam 6A9 Giỏi Tốt

13 LÊ GIA HUY 04/09/2009 Nam 6A9 Giỏi Tốt

14 BÙI VŨ ANH KHOA 28/07/2008 Nam 6A9 Khá Tốt

15 ĐẶNG HÀO KIỆT 07/08/2009 Nam 6A9 Trung bình Khá

16 NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI 24/09/2008 Nữ 6A9 Trung bình Khá

17 KIỀU THANH MAI 03/07/2009 Nữ 6A9 Giỏi Tốt

18 NGUYỄN THỊ THẢO MY 04/08/2009 Nữ 6A9 Khá Tốt

19 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 21/03/2009 Nữ 6A9 Khá Tốt

20 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 10/06/2009 Nữ 6A9 Khá Tốt

21 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 18/03/2009 Nữ 6A9 Khá Tốt

22 HUỲNH YẾN NHI 12/06/2009 Nữ 6A9 Giỏi Tốt

23 HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG 10/11/2009 Nữ 6A9 Khá Tốt

24 HUỲNH THỊ TRÚC NHƯ 14/01/2009 Nữ 6A9 Trung bình Tốt

25 BÙI THANH PHI 26/10/2009 Nam 6A9 Trung bình Khá

26 NGUYỄN THANH PHƯỚC 01/06/2009 Nam 6A9 Trung bình Khá

27 NGUYỄN HỮU MINH QUANG 13/05/2009 Nam 6A9 Giỏi Tốt

28 TÔ HẢI QUÂN 22/03/2009 Nam 6A9 Giỏi Tốt

29 BÙI XUÂN QUÝ 03/06/2009 Nam 6A9 Khá Tốt

30 DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 28/04/2009 Nữ 6A2 Trung bình Khá

31 TRƯƠNG NGỌC THẠCH THẢO 12/06/2009 Nữ 6A9 Trung bình Tốt

32 LÊ NAM THẮNG 06/03/2009 Nam 6A9 Khá Tốt

33 PHẠM THỊ ÁNH TRÂN 02/09/2009 Nữ 6A9 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 06/07/2009 Nam 6A9 Trung bình Tốt

35 LƯƠNG NGỌC CÁT TƯỜNG 03/10/2009 Nữ 6A9 Giỏi Tốt

36 NGUYỄN THỊ HÀ VY 01/08/2009 Nữ 6A9 Giỏi Tốt

37 TRẦN THÚY VY 09/11/2009 Nữ 6A5 Khá Tốt

38 VÕ TẤN VỸ 26/10/2009 Nam 6A9 Giỏi Tốt

39 TRẦN QUỲNH NHƯ Ý 15/12/2009 Nữ 6A9 Giỏi Tốt

OK
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STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 LÝ GIA BẢO 22/09/2009 Nam 6A10 Trung bình Tốt

2 NGUYỄN CÔNG DANH 02/04/2009 Nam 6A10 Khá Tốt

3 HUỲNH KHÁNH DUY 05/07/2009 Nam 6A10 Giỏi Tốt

4 NGUYỄN KHÁNH DUY 16/12/2009 Nam 6A10 Trung bình Khá

5 TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN 11/04/2009 Nữ 6A10 Giỏi Tốt

6 NGUYỄN TRUNG DƯƠNG 24/04/2009 Nam 6A10 Giỏi Tốt

7 TRỊNH THỊ NGỌC HÀ 25/09/2009 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

8 BÙI NGỌC HÂN 29/05/2009 Nữ 6A10 Giỏi Tốt

9 PHẠM THỊ GIA HÂN 23/08/2009 Nữ 6A10 Khá Tốt

10 PHẠM THỊ NHÃ HÂN 08/01/2009 Nữ 6A10 Khá Tốt

11 NGUYỄN THỊ THANH HOA 10/05/2009 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

12 NGUYỄN THỊ MỘNG HUỲNH 24/04/2009 Nữ 6A10 Giỏi Tốt

13 PHAN TRẦN DUY KHÁNH 11/07/2009 Nam 6A10 Trung bình Tốt

14 NGUYỄN TRẦN GIA KỲ 31/03/2009 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

15 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 20/05/2009 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

16 VOÒNG TUỆ LINH 14/11/2009 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

17 VÕ PHẠM TRÀ MY 12/05/2009 Nữ 6A10 Khá Tốt

18 LÊ ĐÌNH NAM 21/12/2009 Nam 6A10 Trung bình Tốt

19 NGUYỄN PHẠM TRÚC NGÂN 10/02/2009 Nữ 6A10 Giỏi Tốt

20 VÕ TRỌNG NGHĨA 02/02/2009 Nam 6A10 Khá Tốt

21 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 11/11/2009 Nam 6A10 Trung bình Khá

22 THÁI THANH NHẬT 22/02/2009 Nam 6A10 Khá Tốt

23 ĐẶNG THỊ YẾN NHI 10/08/2009 Nữ 6A10 Khá Tốt

24 NGUYỄN NGỌC NHI 11/08/2008 Nữ 6A10 Giỏi Tốt

25 CHÍ NGUYỆT NHƯ 07/01/2009 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

26 BÙI HỒNG PHÚC 19/12/2008 Nam 6A10 Trung bình Tốt

27 ĐẶNG NHƯ QUỲNH 15/11/2009 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

28 NGUYỄN THÀNH TÀI 21/11/2009 Nam 6A10 Trung bình Tốt

29 LƯU ĐÌNH TẤN 24/09/2009 Nam 6A10 Giỏi Tốt

30 LÊ THỊ HUYỀN THANH 14/02/2009 Nữ 6A10 Khá Tốt

31 LÊ PHƯƠNG THẢO 22/03/2009 Nữ 6A10 Trung bình Khá

32 NGUYỄN NGỌC MAI THẢO 01/09/2009 Nữ 6A10 Khá Tốt

33 NGÔ ĐỨC THẮNG 01/04/2009 Nam 6A10 Trung bình Tốt

34 TRẦN MINH THUẬN 27/04/2009 Nam 6A10 Giỏi Tốt

35 VÕ NGỌC XUÂN THÙY 12/10/2008 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

36 VÕ NHẬT MINH TÚ 08/10/2009 Nam 6A10 Trung bình Tốt

37 HOÀNG NGUYỄN TỐ UYÊN 25/09/2009 Nữ 6A10 Giỏi Tốt

38 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 28/09/2009 Nữ 6A10 Giỏi Tốt

39 PHẠM TƯỜNG VY 23/10/2009 Nữ 6A10 Khá Tốt

40 TRÌNH THỊ NHƯ Ý 03/12/2009 Nữ 6A10 Trung bình Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 40
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HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ
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STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 LÊ THẾ ANH 05/05/2009 Nam 6A11 Giỏi Tốt

2 NGUYỄN PHÚC ANH 28/09/2009 Nam 6A11 Khá Tốt

3 NGUYỄN TUẤN ANH 23/10/2006 Nam 6A11 Trung bình Tốt

4 LÊ QUỐC BẢO 31/10/2009 Nam 6A11 Trung bình Tốt

5 NGÔ GIA BẢO 17/09/2009 Nam 6A11 Trung bình Khá

6 NGUYỄN TRỌNG BẢO 06/03/2009 Nam 6A11 Giỏi Tốt

7 DƯƠNG MINH CHÂU 05/02/2009 Nam 6A11 Trung bình Tốt

8 PHẠM NGUYỄN BẢO CHÂU 14/07/2009 Nữ 6A11 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN NGỌC DIỆU 29/03/2009 Nữ 6A11 Giỏi Tốt

10 LÊ ANH DUY 12/05/2009 Nam 6A11 Khá Tốt

11 NGUYỄN HỮU DUY 04/04/2008 Nam 6A11 Khá Tốt

12 NGUYỄN KHÁNH DUY 04/04/2008 Nam 6A11 Trung bình Tốt

13 ĐẶNG HOÀNG HÀ 07/01/2009 Nam 6A11 Giỏi Tốt

14 PHAN KHẮC NHẬT HÀO 21/10/2008 Nam 6A11 Trung bình Tốt

15 DƯƠNG GIA HÂN 06/05/2009 Nữ 6A11 Khá Tốt

16 NGUYỄN TRUNG HẬU 05/05/2009 Nam 6A11 Giỏi Tốt

17 NGUYỄN HOÀNG 17/04/2009 Nam 6A11 Giỏi Tốt

18 NGUYỄN KHA 02/11/2009 Nam 6A11 Trung bình Tốt

19 TRẦN QUỐC KHƯƠNG 16/09/2009 Nam 6A11 Trung bình Tốt

20 HÀ MINH KỲ 28/07/2009 Nam 6A11 Trung bình Tốt

21 VŨ HOÀNG NAM 25/07/2009 Nam 6A11 Trung bình Tốt

22 BÙI TUYẾT NGỌC 29/06/2009 Nữ 6A11 Trung bình Tốt

23 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 24/04/2009 Nữ 6A11 Trung bình Tốt

24 NGUYỄN MINH NHỰT 29/07/2007 Nam 6A11 Trung bình Tốt

25 PHẠM HUỲNH HOÀNG PHÚC 01/06/2009 Nam 6A11 Khá Tốt

26 LÊ HOÀNG QUÂN 25/02/2009 Nam 6A11 Giỏi Tốt

27 VÕ NHƯ THỦY 08/02/2009 Nữ 6A11 Trung bình Tốt

28 CAM YẾN ANH THƯ 10/12/2009 Nữ 6A11 Khá Tốt

29 TRẦN THỊ MINH THƯ 15/04/2009 Nữ 6A11 Trung bình Tốt

30 THẠCH BẢO THY 31/10/2009 Nữ 6A11 Khá Tốt

31 NGUYỄN THANH TOÀN 15/03/2009 Nam 6A11 Trung bình Tốt

32 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRÂM 16/11/2009 Nữ 6A11 Giỏi Tốt

33 ĐỖ PHI BẢO TRÂN 15/06/2009 Nữ 6A11 Khá Tốt

34 DIỆP THANH TUYỀN 16/09/2008 Nữ 6A11 Giỏi Tốt

35 NGUYỄN NGỌC TUYỀN 03/11/2009 Nữ 6A11 Khá Tốt

36 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 19/04/2009 Nữ 6A11 Trung bình Khá

37 NGUYỄN TRIỆU VY 28/05/2009 Nữ 6A11 Trung bình Tốt

38 TRẦN THỤY TƯỜNG VY 13/06/2009 Nữ 6A11 Trung bình Khá

39 TRẦN NGỌC NHƯ Ý 12/10/2009 Nữ 6A11 Trung bình Tốt

40 NGUYỄN ĐOÀN HẢI YẾN 02/09/2009 Nữ 6A11 Giỏi Tốt

41 VÕ NGỌC BẢO YẾN 09/11/2008 Nữ 6A11 Trung bình Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 41

Nam 22

Nữ 19

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A11 - TẠM THỜI
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STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 NGUYỄN NGỌC GIA AN 08/11/2009 Nữ 6A12 Khá Tốt

2 VÕ HOÀI AN 30/01/2009 Nữ 6A12 Giỏi Tốt

3 LÊ MINH ANH 08/05/2009 Nữ 6A12 Trung bình Tốt

4 ĐỖ THANH CHÚC 10/06/2009 Nữ 6A12 Khá Tốt

5 LÊ NGỌC DIỆP 03/07/2009 Nữ 6A12 Khá Tốt

6 LÊ NAM DUY 04/04/2009 Nam 6A12 Giỏi Tốt

7 TRỊNH BÁ DƯƠNG 17/02/2009 Nam 6A12 Trung bình Tốt

8 LÊ THÀNH ĐẠT 19/11/2009 Nam 6A12 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN HỮU ĐẠT 19/05/2008 Nam 6A12 Trung bình Khá

10 TRẦN NHẤT ĐẠT 18/09/2009 Nam 6A12 Giỏi Tốt

11 NGUYỄN QUỲNH GIAO 10/01/2009 Nữ 6A12 Giỏi Tốt

12 NGUYỄN LÂM THUÝ HẰNG 22/08/2009 Nữ 6A12 Khá Tốt

13 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 19/04/2009 Nữ 6A12 Giỏi Tốt

14 ĐẶNG LÊ DUY KHANG 20/03/2009 Nam 6A12 Trung bình Khá

15 HỒ NGUYÊN KHANG 29/05/2008 Nam 6A12 Trung bình Khá

16 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 23/05/2009 Nam 6A12 Trung bình Tốt

17 NGUYỄN TRUNG KIÊN 20/08/2009 Nam 6A12 Trung bình Khá

18 HUỲNH NHẬT LINH 22/11/2009 Nam 6A12 Trung bình Tốt

19 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 05/12/2009 Nữ 6A12 Giỏi Tốt

20 TRẦN THUỲ LINH 16/07/2009 Nữ 6A12 Trung bình Tốt

21 HỒ THÀNH LỢI 16/12/2008 Nam 6A12 Trung bình Tốt

22 LÊ THẾ MINH 06/01/2009 Nam 6A12 Khá Tốt

23 NGUYỄN HOÀNG MINH 07/01/2009 Nam 6A12 Khá Tốt

24 PHẠM NGỌC THANH NGÂN 30/08/2009 Nữ 6A12 Trung bình Tốt

25 HUỲNH MINH NGHĨA 10/03/2009 Nam 6A12 Trung bình Tốt

26 NGUYỄN MINH NGHĨA 27/04/2009 Nam 6A12 Trung bình Tốt

27 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 03/07/2009 Nữ 6A12 Khá Tốt

28 LÊ THỊ NGỌC NHƯ 09/12/2009 Nữ 6A12 Giỏi Tốt

29 CHÂU QUANG PHÁT 04/01/2009 Nam 6A12 Khá Tốt

30 DANH HOÀNG PHÚC 09/07/2008 Nam 6A12 Trung bình Tốt

31 DƯƠNG DẠ LAN THANH 03/08/2009 Nữ 6A12 Giỏi Tốt

32 LÊ ĐAN THANH 11/07/2009 Nữ 6A12 Trung bình Tốt

33 NGUYỄN DANH THANH THẢO 26/02/2009 Nữ 6A12 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12/02/2009 Nữ 6A12 Khá Tốt

35 NGUYỄN THỊ THU THẢO 05/08/2009 Nữ 6A12 Trung bình Tốt

36 NGUYỄN BẢO TRÂN 10/09/2009 Nữ 6A12 Khá Tốt

37 TRẦN DIỄM TRINH 15/09/2009 Nữ 6A12 Trung bình Tốt

38 TRẦN THỊ YẾN VI 28/05/2009 Nữ 6A12 Trung bình Tốt

39 THẠCH ÚT XI 03/01/2005 Nam 6A12 Khá Tốt

40 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 15/11/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

Tổng số học sinh là: 40
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HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 7A12 - TẠM THỜI
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STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 NGUYỄN MINH AN 16/01/2009 Nam 6A13 Khá Tốt

2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG AN 24/10/2009 Nữ 6A13 Trung bình Tốt

3 NGÔ NGUYỄN QUỲNH ANH 19/03/2009 Nữ 6A13 Giỏi Tốt

4 TRỊNH LAN ANH 21/09/2009 Nữ 6A13 Khá Tốt

5 PHAN NGUYỄN THANH BÌNH 16/07/2009 Nam 6A13 Trung bình Tốt

6 NGUYỄN THÀNH CÔNG 24/02/2009 Nam 6A13 Trung bình Tốt

7 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN 11/09/2009 Nữ 6A13 Trung bình Tốt

8 PHẠM QUỐC ĐẠT 29/04/2009 Nam 6A13 Khá Tốt

9 LÊ TẤN ĐỨC 03/07/2009 Nam 6A13 Trung bình Tốt

10 CAO THỊ MỸ HÀ 03/05/2009 Nữ 6A13 Trung bình Tốt

11 NGUYỄN THANH HẢI 17/11/2009 Nam 6A13 Trung bình Khá

12 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 03/11/2009 Nữ 6A13 Trung bình Tốt

13 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 10/03/2009 Nữ 6A13 Giỏi Tốt

14 NGUYỄN THANH HUY 27/12/2008 Nam 6A13 Trung bình Tốt

15 THÁI QUỐC KHA 03/06/2009 Nam 6A13 Trung bình Khá

16 NGUYỄN HUỲNH PHÚC KHANG 22/03/2009 Nam 6A13 Trung bình Tốt

17 NGUYỄN HUỲNH VŨ KHANG 10/01/2008 Nam 6A13 Trung bình Khá

18 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 03/12/2009 Nam 6A13 Giỏi Tốt

19 ĐẶNG THÁI ANH KHÔI 09/04/2008 Nam 6A13 Trung bình Khá

20 NGUYỄN NGỌC LINH 02/07/2009 Nữ 6A13 Khá Tốt

21 HỒ MINH LƯỢNG 31/01/2009 Nam 6A13 Khá Tốt

22 TRẦN THỊ KHÁNH LY 18/02/2009 Nữ 6A13 Khá Tốt

23 NGUYỄN THỊ LÝ 05/04/2009 Nữ 6A13 Khá Tốt

24 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 20/06/2009 Nữ 6A13 Khá Tốt

25 LÊ THANH THỦY NGỌC 21/05/2009 Nữ 6A13 Trung bình Tốt

26 VÕ TRẦN ÁNH NGỌC 12/05/2009 Nữ 6A13 Giỏi Tốt

27 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 22/11/2009 Nữ 6A3 Trung bình Tốt

28 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 29/03/2009 Nữ 6A13 Trung bình Khá

29 ĐẶNG TRỌNG PHÁT 18/07/2009 Nam 6A13 Trung bình Tốt

30 NGUYỄN TẤN PHÁT 10/06/2009 Nam 6A13 Khá Tốt

31 NGUYỄN GIA PHƯỚC 07/02/2009 Nam 6A13 Trung bình Tốt

32 PHẠM MINH TÂN 20/07/2009 Nam 6A13 Giỏi Tốt

33 VÕ TUẤN THÁI 19/06/2009 Nam 6A13 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN THANH THẢO 08/05/2009 Nữ 6A13 Trung bình Tốt

35 TRƯƠNG THANH THƯ 05/08/2009 Nữ 6A13 Khá Tốt

36 NGÔ LÊ BẢO TOÀN 01/01/2009 Nam 6A13 Trung bình Tốt

37 ĐOÀN NGUYỄN THANH TRÚC 07/05/2009 Nữ 6A13 Trung bình Tốt

38 NGUYỄN THẢO VY 30/09/2009 Nữ 6A13 Trung bình Tốt

39 TRƯƠNG TƯỜNG VY 09/01/2009 Nữ 6A13 Khá Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 39
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01/09/2020



STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 THÁI THỊ THÚY AN 03/03/2008 Nữ 6A14 Trung bình Tốt

2 TRIỆU MỸ ANH 10/04/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

3 TRANG GIA BẢO 17/11/2009 Nam 6A14 Khá Tốt

4 HỒ THỊ MINH CHÂU 02/12/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

5 NGUYỄN KHÁNH DUY 23/03/2009 Nam 6A14 Trung bình Khá

6 HUỲNH THÙY DƯƠNG 02/10/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

7 NGUYỄN MINH ĐẠT 06/03/2009 Nam 6A14 Giỏi Tốt

8 TRẦN THỊ NGỌC HẢO 15/08/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

9 PHẠM LÊ XUÂN HOA 08/12/2009 Nữ 6A14 Trung bình Tốt

10 NGUYỄN PHI HÙNG 22/03/2009 Nam 6A14 Trung bình Tốt

11 LÊ THÁI HUY 20/05/2009 Nam 6A14 Khá Tốt

12 NGUYỄN THẾ HUY 15/07/2009 Nam 6A14 Trung bình Khá

13 VẮN NHẬT HUY 03/07/2009 Nam 6A14 Trung bình Tốt

14 LÊ HOÀNG KHA 11/04/2009 Nam 6A14 Trung bình Tốt

15 ĐẶNG DUY KHANG 04/04/2009 Nam 6A14 Trung bình Tốt

16 LÊ DUY KHÁNH 14/12/2009 Nam 6A14 Trung bình Tốt

17 NGUYỄN THÙY LINH 29/08/2009 Nữ 6A14 Trung bình Tốt

18 TRƯƠNG THỊ THÙY LINH 13/09/2009 Nữ 6A14 Giỏi Tốt

19 NGUYỄN TẤN LỘC 08/04/2009 Nam 6A14 Trung bình Tốt

20 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY 07/02/2009 Nữ 6A5 Trung bình Tốt

21 TRƯƠNG ĐÔNG NAM 15/02/2009 Nam 6A14 Giỏi Tốt

22 NGUYỄN TRIỆU NGHI 19/07/2006 Nữ 6A14 Giỏi Tốt

23 PHAN CẨM NGUYÊN 18/02/2008 Nữ 6A14 Trung bình Tốt

24 LÊ HOÀNG NGỌC NHÂN 10/09/2008 Nam 6A14 Trung bình Tốt

25 KIM THỊ NGỌC PHƯƠNG 10/10/2009 Nữ 6A14 Trung bình Tốt

26 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 03/12/2009 Nữ 6A14 Giỏi Tốt

27 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 18/04/2009 Nữ 6A14 Giỏi Tốt

28 ỪNG CHI SÌN 27/05/2009 Nam 6A14 Trung bình Khá

29 NGUYỄN NHỰT TÂN 08/05/2008 Nam 6A14 Giỏi Tốt

30 TRẦN PHƯƠNG THẢO 05/12/2009 Nữ 6A14 Trung bình Tốt

31 KIM THỊ THUYỀN 04/08/2009 Nữ 6A14 Trung bình Tốt

32 HỒ ANH THƯ 05/06/2009 Nữ 6A14 Giỏi Tốt

33 ĐOÀN GIA BẢO THY 25/01/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

34 NGUYỄN NGỌC TUYỀN 06/12/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

35 NGUYỄN HOÀNG VŨ 25/09/2008 Nam 6A5 Trung bình Tốt

36 BÙI NGỌC THẢO VY 28/02/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

37 NGUYỄN CHÍ XƯƠNG 20/02/2008 Nam 6A14 Trung bình Khá

38 ĐẶNG NGỌC MỸ Ý 26/09/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

39 TRẦN THỊ HOÀNG MỸ NHƯ Ý 14/11/2009 Nữ 6A14 Trung bình Khá

40 HUỲNH HẢI YẾN 19/03/2009 Nữ 6A14 Khá Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 40
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STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 THẠCH ĐÌNH CHIÊU 29/04/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

2 LÊ XUÂN CƯỜNG 01/01/2009 Nam 6A15 Giỏi Tốt

3 LƯƠNG PHÚ ĐỨC 24/08/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

4 LƯƠNG TRÚC GIANG 15/07/2009 Nữ 6A15 Khá Tốt

5 NGUYỄN PHAN HỒNG HẠNH 16/02/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

6 NGUYỄN HỒ GIA HÂN 13/04/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

7 LƯƠNG TRUNG HẬU 15/07/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

8 LƯƠNG VĂN THANH HIỀN 11/02/2009 Nam 6A15 Trung bình Khá

9 TRỊNH MẠNH HÙNG 29/07/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

10 NGUYỄN KIM HUYỀN 18/10/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

11 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 19/12/2009 Nữ 6A15 Giỏi Tốt

12 LÊ HOÀNG KHANG 22/11/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

13 NGUYỄN MẠNH KHANG 24/11/2009 Nam 6A15 Khá Tốt

14 NGUYỄN ANH KHOA 27/08/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

15 NGUYỄN TRUNG KIÊN 29/01/2009 Nam 6A15 Giỏi Tốt

16 DƯƠNG QUỐC HÀO KIỆT 07/02/2009 Nam 6A15 Khá Tốt

17 NGUYỄN TRI KỸ 11/12/2009 Nam 6A15 Trung bình Khá

18 NGUYỄN KIM LIÊN 30/06/2009 Nữ 6A15 Giỏi Tốt

19 HỒ NGỌC KHÁNH LINH 19/09/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

20 LÊ THỊ NGỌC LINH 20/10/2009 Nữ 6A15 Khá Tốt

21 LƯƠNG PHÚ MINH 24/08/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

22 DOÃN TRÀ MY 10/06/2009 Nữ 6A15 Giỏi Tốt

23 TRẦN KIM NGỌC 08/01/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

24 HUỲNH THIỆN NHÂN 16/09/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

25 TRẦN NGUYỄN YẾN NHI 30/03/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

26 MAI NGỌC NHƯ 14/10/2008 Nữ 6A15 Khá Tốt

27 NGUYỄN MỘNG NHƯ QUỲNH 13/12/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

28 VÕ NGUYỄN NHƯ QUỲNH 09/02/2009 Nữ 6A15 Giỏi Tốt

29 LÂM VĂN THÁI 08/02/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

30 HUỲNH PHƯỚC THIỆN 09/09/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

31 BÙI ANH THƯ 17/01/2009 Nữ 6A15 Giỏi Tốt

32 NGUYỄN ANH THƯ 15/06/2009 Nữ 6A15 Khá Tốt

33 NGUYỄN MINH THƯ 09/04/2009 Nữ 6A15 Khá Tốt

34 HUỲNH ĐẶNG QUỐC TOÀN 27/03/2009 Nam 6A15 Khá Tốt

35 NGUYỄN CHÍ TRUNG 19/07/2008 Nam 6A15 Trung bình Tốt

36 TRẦN THỊ TƯƠI 19/12/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

37 PHẠM THỊ KIỀU VÂN 23/07/2009 Nữ 6A15 Trung bình Tốt

38 CHU THẾ VINH 09/04/2009 Nam 6A15 Trung bình Tốt

39 NGUYỄN GIA VĨ 08/05/2009 Nam 6A4 Khá Tốt

40 HOÀNG THỊ TƯỜNG VY 18/05/2009 Nữ 6A5 Trung bình Tốt

OK
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STT Họ và tên Năm Sinh Giới tính Lớp cũ Học lực Hạnh kiểm Ghi chú

1 LÊ VÂN ANH 27/07/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

2 NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH 11/11/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

3 PHẠM ĐỨC ANH 28/10/2008 Nam 7A1 Giỏi Tốt

4 PHẠM QUỲNH ANH 31/08/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

5 VÕ THỊ QUẾ ANH 12/04/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

6 TRƯƠNG TÂM CHIẾN 31/03/2008 Nam 7A1 Giỏi Tốt

7 PHAN TRÍ ĐỘ 04/09/2008 Nam 7A1 Khá Tốt

8 LÝ KHÁNH HÀ 21/08/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

9 LÊ TRẦN ANH HÀO 08/09/2008 Nam 7A1 Giỏi Tốt

10 NGUYỄN GIA HÂN 08/03/2008 Nữ 7A1 Khá Tốt

11 NGUYỄN KHẢ HÂN 03/03/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

12 NGUYỄN HUY HOÀNG 22/05/2008 Nam 7A1 Giỏi Tốt

13 NGUYỄN THANH TRÚC MAI 15/10/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

14 VÕ HOÀNG KIM NGÂN 28/10/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

15 NGUYỄN TĂNG BẢO NGỌC 11/10/2008 Nữ 7A1 Khá Tốt

16 CAO XUÂN NHI 23/03/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

17 PHAN THỊ KIM NHUNG 29/04/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

18 ĐỖ MINH PHƯƠNG 22/04/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

19 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 14/04/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

20 PHAN LỆ QUYÊN 14/02/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

21 VÕ MINH TÂM 29/01/2008 Nam 7A1 Khá Tốt

22 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 24/10/2008 Nữ 7A1 Khá Tốt

23 NGUYỄN QUỐC THỊNH 12/08/2008 Nam 7A1 Giỏi Tốt

24 TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY 07/11/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

25 TRẦN VŨ ANH THY 09/07/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

26 VÕ NGUYỄN BẢO THY 03/06/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

27 PHẠM THỊ KIM TUYỀN 26/09/2008 Nữ 7A1 Khá Tốt

28 NGUYỄN PHAN LÊ UYÊN 30/08/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

29 NGUYỄN TỐ VÂN 14/02/2008 Nữ 7A1 Giỏi Tốt

Tổng số học sinh là: 29

Nam 7

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A1 - TATC

NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS PHÚ AN



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới

 tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 LÊ HỒ ĐỨC ANH 20/03/2008 Nam 7A2 Giỏi Tốt

2 VÕ HOÀNG ANH 13/08/2008 Nữ 7A2 Khá Tốt

3 LÊ HUY HOÀI BẢO 01/07/2008 Nam 7A2 Giỏi Tốt

4 NGUYỄN NHẤT GIA BẢO 02/06/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

5 NGUYỄN THẾ BẢO 17/05/2008 Nam 7A2 Trung bình Khá

6 HUỲNH KIM CHÂU 10/09/2008 Nữ 7A2 Trung bình Tốt

7 NGUYỄN XUÂN HOÀNG DŨNG 29/10/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

8 NGUYỄN KHÁNH DUY 23/03/2007 Nam 7A2 Trung bình Khá

9 HOÀNG NHƯ DƯƠNG 12/03/2008 Nam 7A2 Giỏi Tốt

10 TRẦN NHẬT HÀO 07/12/2008 Nam 7A2 Khá Tốt

11 NGUYỄN LÝ NGỌC HÂN 27/10/2008 Nữ 7A2 Trung bình Khá

12 MAI THANH HIẾU 18/07/2008 Nam 7A2 Trung bình Khá

13 HUỲNH NGỌC HOA 31/12/2008 Nữ 7A2 Trung bình Tốt

14 NGUYỄN TẤN HUY 17/05/2008 Nam 7A2 Khá Tốt

15 THẠCH NGUYỄN GIA HUY 22/09/2008 Nam 7A2 Khá Tốt

16 TRẦN CHÍ HỮU 27/12/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

17 NGUYỄN PHẠM NGUYÊN KHANG 26/10/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

18 LÊ NGUYỄN MINH KHÁNH 16/09/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

19 NGUYỄN DUY KHÁNH 12/06/2008 Nam 7A2 Khá Tốt

20 VÕ PHAN NHẬT MINH 10/09/2008 Nam 7A2 Khá Tốt

21 PHAN HOÀI NAM 13/11/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

22 TRẦN DANH HOÀNG NAM 04/04/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

23 NGUYỄN LÊ BẢO NGHI 02/07/2008 Nữ 7A2 Giỏi Tốt

24 ĐỖ HOÀNG THANH NGUYÊN 25/02/2008 Nữ 7A2 Giỏi Tốt

25 NGUYỄN ĐOÀN THANH NGUYÊN 30/11/2008 Nữ 7A2 Khá Tốt

26 ĐỖ THỊ YẾN NHI 05/11/2008 Nữ 7A2 Trung bình Tốt

27 TÔ THỊ YẾN NHI 31/10/2008 Nữ 7A2 Trung bình Khá

28 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 19/03/2008 Nữ 7A2 Khá Tốt

29 HỒ THỊ QUỲNH NHƯ 11/09/2008 Nữ 7A2 Giỏi Tốt

30 LÂM QUỲNH NHƯ 18/11/2008 Nữ 7A2 Khá Tốt

31 NGUYỄN MẠNH PHÁT 29/05/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

32 NGUYỄN TIẾN PHÁT 17/10/2008 Nam 7A2 Trung bình Tốt

33 HỒ HOÀNG PHÚC 30/05/2008 Nam 7A2 Trung bình Khá

34 NGUYỄN TẤN QUỐC 17/05/2008 Nam 7A2 Khá Tốt

35 LÊ HIỂU SANG 18/03/2008 Nữ 7A2 Trung bình Khá

36 NGÔ BÙI THANH THẢO 30/10/2008 Nữ 7A2 Khá Tốt

37 NGUYỄN THỊ KIM TIỀN 07/03/2008 Nữ 7A2 Trung bình Tốt

38 TRẦN NGỌC THANH TRANG 04/05/2008 Nữ 7A2 Giỏi Tốt

39 LÊ THỊ HỒNG VÂN 17/06/2008 Nữ 7A2 Trung bình Tốt

40 NGUYỄN THOẠI VÂN 08/11/2008 Nữ 7A2 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN LAN ANH 30/10/2008 Nữ 7A14 Trung bình Tốt

42 LÊ GIA BẢO 28/02/2008 Nam 7A14 Trung bình Tốt

43 NGUYỄN LÊ KIM NGÂN 25/12/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 23

Nữ 20

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A2 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 HUỲNH GIA BẢO 01/01/2008 Nam 7A3 Trung bình Tốt

2 VÕ CHÍ BẢO 07/06/2008 Nam 7A3 Trung bình Tốt

3 NGUYỄN TUẤN DŨNG 06/09/2008 Nam 7A3 Khá Tốt

4 TRẦN NGỌC ÁNH DƯƠNG 09/01/2008 Nữ 7A3 Giỏi Tốt

5 LÊ TRƯỜNG ĐẠT 02/09/2008 Nam 7A3 Giỏi Tốt

6 NGUYỄN THÀNH ĐĂNG 21/05/2008 Nam 7A3 Giỏi Tốt

7 ĐẶNG PHI HÀO 09/09/2008 Nam 7A3 Khá Tốt

8 NGUYỄN NGỌC HÂN 13/05/2008 Nữ 7A3 Khá Tốt

9 NGUYỄN VÕ NGỌC HÂN 26/08/2008 Nữ 7A3 Giỏi Tốt

10 DƯƠNG NHỰT HOÀNG 01/11/2008 Nam 7A3 Giỏi Tốt

11 TRẦN XUÂN KỲ 03/09/2008 Nam 7A3 Trung bình Tốt

12 NGUYỄN NGỌC GIA LINH 30/10/2008 Nữ 7A3 Khá Tốt

13 NGUYỄN THANH NGÂN 06/11/2008 Nữ 7A3 Khá Tốt

14 NGUYỄN T THẢO NGUYÊN 06/01/2008 Nữ 7A3 Khá Tốt

15 PHAN CHÍ NGUYÊN 12/07/2006 Nam 7A3 Khá Tốt

16 PHẠM YẾN NHI 28/09/2008 Nữ 7A3 Trung bình Khá

17 PHAN HUỲNH YẾN NHI 28/02/2008 Nữ 7A3 Khá Tốt

18 LÊ MINH NHỰT 23/07/2008 Nam 7A3 Trung bình Khá

19 NGUYỄN HỒNG PHÁT 19/05/2008 Nam 7A3 Giỏi Tốt

20 NGUYỄN TẤN PHÁT 09/01/2008 Nam 7A3 Giỏi Tốt

21 LÊ HOÀNG PHÚ 10/01/2008 Nam 7A3 Khá Tốt

22 NGUYỄN DUYÊN NAM PHÚ 11/08/2008 Nam 7A3 Giỏi Tốt

23 TRẦN SỸ PHÚ 30/09/2008 Nam 7A3 Khá Tốt

24 HÀ THANH PHÚC 25/09/2008 Nam 7A3 Khá Tốt

25 ĐẶNG HỒNG PHƯỚC 08/02/2008 Nam 7A3 Khá Tốt

26 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 28/06/2008 Nữ 7A3 Giỏi Tốt

27 TRẦN MINH THÁI 28/08/2008 Nam 7A3 Trung bình Tốt

28 NGUYỄN ĐẶNG BẢO THI 04/10/2008 Nữ 7A3 Giỏi Tốt

29 PHẠM GIA THỊNH 08/12/2008 Nam 7A3 Khá Tốt

30 NGUYỄN HOÀNG NHƯ THỦY 03/11/2008 Nữ 7A3 Khá Tốt

31 NGUYỄN TRẦN NGỌC THỦY 09/12/2008 Nữ 7A3 Giỏi Tốt

32 TRẦN THỊ MINH THƯ 04/09/2008 Nữ 7A3 Trung bình Tốt

33 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN 21/07/2008 Nữ 7A3 Khá Tốt

34 THÁI THỊ THỦY TIÊN 05/05/2008 Nữ 7A3 Giỏi Tốt

35 TRẦN TRUNG TÍN 04/12/2008 Nam 7A3 Trung bình Tốt

36 TRẦN HUYỀN TRANG 01/06/2007 Nữ 7A3 Trung bình Tốt

37 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM 27/01/2008 Nữ 7A3 Trung bình Khá

38 TÀO HẢI TRIỀU 07/11/2008 Nữ 7A3 Giỏi Tốt

39 PHẠM NHƯ TUYỀN 10/10/2008 Nữ 7A3 Giỏi Tốt

40 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 19/12/2007 Nữ 7A3 Trung bình Tốt

41 BÙI TUẤN CẢNH 08/03/2007 Nam 7A14 Trung bình Khá

42 BÙI NGỌC DUYÊN 27/04/2008 Nữ 7A14 Giỏi Tốt

43 LÊ TRỌNG NGHĨA 20/08/2008 Nam 7A14 Khá Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 22

Nữ 21

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A3 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 MAI TRIỆU THUẬN AN 10/11/2008 Nam 7A4 Giỏi Tốt

2 ĐOÀN QUỲNH ANH 11/07/2008 Nữ 7A4 Khá Tốt

3 TRẦN HUỲNH TÚ ANH 10/06/2008 Nữ 7A4 Giỏi Tốt

4 NGUYỄN THANH CƯỜNG 22/07/2008 Nam 7A4 Khá Tốt

5 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 21/11/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

6 HUỲNH ANH HÀO 16/01/2008 Nam 7A4 Trung bình Khá

7 LÊ MINH HIẾU 01/04/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

8 CAO VĂN HÒA 18/01/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN THIÊN HÒA 09/04/2008 Nam 7A4 Khá Tốt

10 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 12/09/2008 Nam 7A4 Khá Tốt

11 NGUYỄN THÀNH HUY 15/05/2008 Nam 7A4 Khá Tốt

12 LÂM MỸ HUYỀN 23/12/2008 Nữ 7A4 Trung bình Khá

13 LÊ ĐỨC ANH KHOA 26/04/2007 Nam 7A4 Trung bình Khá

14 TRẦN MINH KHÔI 22/07/2008 Nam 7A4 Trung bình Khá

15 PHẠM GIA KIỆT 27/05/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

16 NGUYỄN HOÀNG LÂM 21/11/2008 Nam 7A4 Giỏi Tốt

17 LÊ DUY LINH 24/07/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

18 LÊ THẢO LY 06/08/2008 Nữ 7A4 Trung bình Tốt

19 TRẦN LỆ NAM 26/07/2008 Nữ 7A4 Khá Tốt

20 LÊ THỊ KIM NGÂN 28/04/2008 Nữ 7A4 Khá Tốt

21 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 05/05/2008 Nữ 7A4 Trung bình Tốt

22 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGHI 24/01/2008 Nữ 7A4 Giỏi Tốt

23 TRẦN THỊ THẢO NHI 20/06/2007 Nữ 7A4 Khá Tốt

24 NGUYỄN NGỌC NHUNG 09/04/2008 Nữ 7A4 Giỏi Tốt

25 CHÂU HOÀNG PHÁT 12/08/2008 Nam 7A4 Trung bình Khá

26 TRỊNH HOÀNG PHÚC 13/03/2008 Nam 7A4 Khá Tốt

27 NGUYỄN HUỲNH TẤN PHƯỚC 15/01/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

28 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 26/04/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

29 DƯƠNG NHƯ QUỲNH 31/10/2008 Nữ 7A4 Khá Tốt

30 ĐẶNG THIÊN THÀNH 29/02/2008 Nam 7A4 Trung bình Khá

31 PHAN HOÀNG PHƯƠNG THẢO 01/04/2008 Nữ 7A4 Trung bình Tốt

32 LÊ ANH THƠ 06/12/2008 Nữ 7A4 Khá Tốt

33 NGUYỄN VĂN THỦ 06/08/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN THỊ THÙY 03/08/2008 Nữ 7A4 Trung bình Tốt

35 HÀ BÍCH THỦY 24/12/2008 Nữ 7A4 Giỏi Tốt

36 ĐẶNG ANH THƯ 06/01/2008 Nữ 7A4 Giỏi Tốt

37 NGUYỄN TRỌNG THỨC 15/06/2008 Nam 7A4 Khá Tốt

38 TRẦN THANH TRÀ 21/11/2008 Nữ 7A4 Khá Tốt

39 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 04/11/2008 Nữ 7A4 Trung bình Tốt

40 TRẦN CẨM TÚ 14/07/2008 Nữ 7A4 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN VĂN VĨNH 22/02/2008 Nam 7A4 Trung bình Tốt

42 TRỊNH TUẤN VỸ 19/04/2008 Nam 7A4 Trung bình Khá

43 PHẠM NHƯ Ý 01/02/2008 Nữ 7A4 Trung bình Tốt

44 PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN 28/02/2008 Nữ 7A14 Giỏi Tốt

Tổng số học sinh là: 44

Nam 23

Nữ 21

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A4 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 CHÂU QUỲNH ANH 26/06/2008 Nữ 7A5 Trung bình Tốt

2 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 04/08/2008 Nữ 7A5 Khá Tốt

3 NGUYỄN PHẠM QUỐC ĐẠT 12/02/2008 Nam 7A5 Trung bình Khá

4 NGUYỄN HOÀNG GIANG 22/12/2008 Nam 7A5 Trung bình Khá

5 BÙI VĂN GIÀU 26/08/2008 Nam 7A5 Khá Tốt

6 LÝ MINH HẢI 22/08/2008 Nam 7A5 Khá Khá

7 NGUYỄN MINH HẰNG 20/08/2008 Nữ 7A5 Giỏi Tốt

8 HUỲNH GIA HÂN 17/07/2008 Nữ 7A5 Khá Tốt

9 LẠI HOÀNG GIA HÂN 16/07/2008 Nữ 7A5 Trung bình Tốt

10 LÊ NG TRẦN GIA HÂN 16/12/2008 Nữ 7A5 Giỏi Tốt

11 LÊ HỒNG HẬU 03/12/2008 Nam 7A5 Trung bình Tốt

12 LÊ THỊ HOA HƯỜNG 19/07/2008 Nữ 7A5 Khá Khá

13 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LOAN 23/11/2008 Nữ 7A5 Trung bình Tốt

14 PHẠM THỊ DIỄM MY 23/12/2008 Nữ 7A5 Trung bình Tốt

15 LÂM HẠNH NGUYÊN 25/04/2008 Nữ 7A5 Trung bình Khá

16 VÕ LÊ QUỲNH NHƯ 02/07/2008 Nữ 7A5 Trung bình Tốt

17 HOÀNG ĐÌNH PHONG 24/05/2008 Nam 7A5 Khá Tốt

18 NGUYỄN TẤN PHÚC 10/02/2008 Nam 7A5 Trung bình Tốt

19 NGUYỄN DUY PHƯỚC 05/06/2008 Nam 7A5 Khá Tốt

20 DƯƠNG VĂN QUANG 08/12/2007 Nam 7A5 Trung bình Tốt

21 ĐỖ THÀNH TÀI 05/07/2008 Nam 7A5 Trung bình Khá

22 LÊ NGUYỄN TẤN TÀI 08/04/2008 Nam 7A5 Trung bình Tốt

23 NGUYỄN VĂN HOÀI TÂM 07/11/2008 Nam 7A5 Trung bình Khá

24 PHAN NGUYỄN THIỆN TÂM 23/12/2008 Nam 7A5 Trung bình Khá

25 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 10/11/2008 Nữ 7A5 Khá Tốt

26 PHẠM VĂN THẮNG 18/06/2008 Nam 7A5 Trung bình Tốt

27 NGUYỄN MINH THƯ 19/10/2008 Nữ 7A5 Giỏi Tốt

28 VƯƠNG ANH THƯ 23/09/2008 Nữ 7A5 Giỏi Tốt

29 NGUYỄN HÀ MAI THY 11/08/2008 Nữ 7A5 Giỏi Tốt

30 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRANG 13/02/2008 Nữ 7A5 Khá Tốt

31 LÊ NGUYỄN QUỲNH TRÂM 08/11/2008 Nữ 7A5 Trung bình Tốt

32 LÊ ĐÌNH TRUNG 08/05/2008 Nam 7A5 Trung bình Tốt

33 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 08/08/2008 Nam 7A5 Khá Tốt

34 LÝ THẾ VĂN 17/06/2008 Nam 7A5 Trung bình Khá

35 NGUYỄN HUY VINH 08/10/2008 Nam 7A5 Giỏi Tốt

36 ĐỖ TƯỜNG VY 23/10/2008 Nữ 7A5 Giỏi Tốt

37 TRẦN THỊ TƯỜNG VY 26/07/2008 Nữ 7A5 Khá Tốt

38 HỒ NGÔ CHÍ DƯƠNG 19/07/2008 Nam 7A14 Trung bình Tốt

39 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 14/07/2008 Nam 7A14 Giỏi Tốt

40 PHẠM CÔNG HÀO 07/03/2008 Nam 7A14 Trung bình Khá

41 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 05/06/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

42 HỒ GIA HUY 09/05/2008 Nam 7A14 Trung bình Khá

43 LÊ HỒNG PHƯƠNG 07/09/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 22

Nữ 21

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A5 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 NGUYỄN LÊ THỊ NGỌC ÁNH 09/03/2008 Nữ 7A6 Khá Khá

2 NGUYỄN LÊ HOÀNG BẢO 19/10/2008 Nam 7A6 Trung bình Khá

3 TRẦN CHUNG BẢO 10/11/2008 Nam 7A6 Trung bình Khá

4 ĐỖ HOÀI BĂNG 01/10/2008 Nữ 7A6 Khá Tốt

5 ÔN BẢO CHÂU 25/02/2008 Nữ 7A6 Giỏi Tốt

6 NGUYỄN NHỰT CƯỜNG 02/02/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

7 BÙI TRẦN HỒNG DIỆU 26/08/2007 Nữ 7A6 Trung bình Khá

8 PHẠM BẢO DUY 25/04/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

9 NGUYỄN MỸ DUYÊN 03/08/2008 Nữ 7A6 Giỏi Tốt

10 PHAN THANH HẢI 26/11/2007 Nam 7A6 Trung bình Khá

11 LƯƠNG NGUYỄN MINH HẰNG 14/11/2008 Nữ 7A6 Giỏi Tốt

12 TRẦN DANH HIẾU 23/07/2008 Nam 7A6 Giỏi Tốt

13 ĐỖ HOÀNG NHẬT HUY 17/06/2008 Nam 7A6 Trung bình Khá

14 TRỊNH TRƯỜNG HUY 18/12/2008 Nam 7A6 Trung bình Tốt

15 NGUYỄN TRẦN MINH KHANG 12/11/2008 Nam 7A6 Trung bình Tốt

16 ĐOÀN HƯƠNG LAN 20/01/2008 Nữ 7A6 Khá Tốt

17 TRẦN HUỲNH MAI 03/05/2007 Nữ 7A6 Khá Tốt

18 TRỊNH PHƯƠNG NAM 03/02/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

19 ĐẶNG NGỌC THANH NGÂN 12/08/2008 Nữ 7A6 Trung bình Khá

20 ĐOÀN THANH NHÂN 07/07/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

21 PHAN NHÂN 15/11/2008 Nam 7A6 Khá Khá

22 NGUYỄN THỊ LÂM NHI 31/10/2008 Nữ 7A6 Giỏi Tốt

23 NGUYỄN TẤN PHÁT 06/08/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

24 NGUYỄN HỒNG QUÂN 27/03/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

25 CHU ĐÌNH QUYẾT 16/04/2008 Nam 7A6 Trung bình Tốt

26 LÊ PHẠM DIỄM QUỲNH 01/10/2008 Nữ 7A6 Giỏi Tốt

27 NGUYỄN HOÀNG THÀNH TÀI 19/01/2008 Nam 7A6 Trung bình Tốt

28 TRƯƠNG TẤN TÀI 08/03/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

29 DƯƠNG NGUYỄN ĐỨC THUẬN 12/10/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

30 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 17/12/2008 Nữ 7A6 Khá Tốt

31 PHAN NGỌC TUYẾT TRANG 07/04/2008 Nữ 7A6 Khá Tốt

32 VÕ MINH TRÍ 15/09/2008 Nam 7A6 Trung bình Khá

33 PHAN NGỌC TUYẾT TRINH 07/04/2008 Nữ 7A6 Khá Tốt

34 NGUYỄN QUANG TRỰC 24/10/2006 Nam 7A6 Trung bình Khá

35 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 19/07/2008 Nữ 7A6 Trung bình Khá

36 NGUYỄN THỊ THANH TÚ 16/04/2008 Nữ 7A6 Trung bình Tốt

37 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 01/01/2008 Nữ 7A6 Trung bình Tốt

38 TRẦN MINH VƯỢNG 15/10/2008 Nam 7A6 Khá Tốt

39 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 02/12/2007 Nữ 7A6 Trung bình Khá

40 NGUYỄN NGỌC KIM YẾN 18/11/2008 Nữ 7A6 Khá Tốt

41 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 20/05/2008 Nữ 7A6 Trung bình Tốt

42 QUÁCH THỊ THÙY DƯƠNG 12/09/2008 Nữ 7A14 Trung bình Tốt

43 ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH 17/11/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43
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HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A6 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 ĐẶNG THÁI AN 04/09/2008 Nam 7A7 Trung bình Khá

2 VÕ NHƯ AN 09/04/2008 Nữ 7A7 Khá Tốt

3 LÊ THỊ QUỲNH ANH 10/12/2008 Nữ 7A7 Khá Tốt

4 ĐỖ TRÍ BẰNG 30/10/2008 Nam 7A7 Khá Tốt

5 TRẦN MINH DUY 01/01/2008 Nam 7A7 Trung bình Tốt

6 DƯƠNG GIA HÂN 10/06/2008 Nữ 7A7 Trung bình Tốt

7 LÊ ĐÌNH HÒA 07/10/2008 Nam 7A7 Giỏi Tốt

8 MÃ QUỐC HÙNG 09/11/2008 Nam 7A7 Trung bình Khá

9 VÕ CHÍ KHANG 14/09/2006 Nam 7A7 Trung bình Tốt

10 HUỲNH CHẤN KIỆT 02/12/2008 Nam 7A7 Khá Tốt

11 NGUYỄN ANH KIỆT 28/07/2008 Nam 7A7 Khá Tốt

12 PHE ANH KIỆT 13/12/2008 Nam 7A7 Giỏi Tốt

13 ĐỔ NGỌC THIÊN KIM 25/02/2008 Nữ 7A7 Khá Tốt

14 TRƯƠNG HÀ MINH LÂM 21/11/2008 Nam 7A7 Trung bình Tốt

15 NGUYỄN HOÀNG TRÚC LY 01/01/2008 Nữ 7A7 Giỏi Tốt

16 NGÂN THỊ TRÀ MY 22/06/2008 Nữ 7A7 Giỏi Tốt

17 NGUYỄN CHÍNH NHÂN 17/02/2008 Nam 7A7 Trung bình Tốt

18 TĂNG THỊ YẾN NHI 14/05/2008 Nữ 7A7 Khá Tốt

19 TĂNG KỲ PHONG 24/03/2008 Nam 7A7 Trung bình Tốt

20 TRẦN HOÀNG PHÚ 01/08/2008 Nam 7A7 Khá Tốt

21 DƯƠNG HUY TÂN 05/02/2008 Nam 7A7 Khá Tốt

22 NGUYỄN HOÀNG THÁI 13/01/2008 Nam 7A7 Khá Tốt

23 LÊ THỊ KIM THANH 07/03/2008 Nữ 7A7 Trung bình Tốt

24 NGUYỄN THỊ THU THẢO 09/03/2008 Nữ 7A7 Khá Tốt

25 LÊ THỊ ANH THI 25/10/2008 Nữ 7A7 Khá Tốt

26 NGÔ TÂM THÔNG 12/04/2007 Nam 7A7 Trung bình Tốt

27 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ 23/10/2008 Nữ 7A7 Trung bình Tốt

28 PHAN TRÍ THỨC 25/06/2008 Nam 7A7 Trung bình Tốt

29 LÊ BÁ TIỀN 24/11/2008 Nam 7A7 Trung bình Tốt

30 LÊ ANH TIẾN 06/02/2008 Nam 7A7 Trung bình Khá

31 PHẠM QUỲNH TRANG 24/10/2008 Nữ 7A7 Giỏi Tốt

32 LÊ HÀ QUẾ TRÂM 13/10/2008 Nữ 7A7 Trung bình Khá

33 PHAN NGUYỄN HOÀNG TRỌNG 15/10/2008 Nam 7A7 Khá Tốt

34 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 20/08/2008 Nữ 7A7 Giỏi Tốt

35 TRẦN NGỌC TUYỀN 16/06/2008 Nữ 7A7 Khá Tốt

36 TRẦN TÂM UYÊN 27/06/2008 Nữ 7A7 Giỏi Tốt

37 NGUYỄN THỊ KIM VUI 25/05/2008 Nữ 7A7 Giỏi Tốt

38 NGUYỄN HOÀNG Ý 23/09/2008 Nữ 7A7 Trung bình Khá

39 BÙI THỊ KIM YẾN 01/01/2008 Nữ 7A7 Khá Tốt

40 NGUYỄN NGỌC HOÀNG YẾN 29/12/2008 Nữ 7A7 Khá Khá

41 TRỊNH HỒNG DƯƠNG 23/04/2008 Nam 7A14 Khá Tốt

42 NGUYỄN LÊ THIÊN HUY 31/08/2008 Nam 7A14 Khá Tốt

43 NGUYỄN VIỆT THẮNG 02/12/2008 Nam 7A14 Trung bình Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43
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HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A7 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 TRẦN PHƯƠNG AN 28/03/2008 Nam 7A8 Trung bình Tốt

2 ĐƯỜNG NGỌC LAN ANH 09/10/2008 Nữ 7A8 Khá Tốt

3 LÊ GIA BẢO 21/03/2008 Nam 7A8 Trung bình Khá

4 NGUYỄN NGỌC GIA BẢO 22/09/2008 Nam 7A8 Khá Tốt

5 LÊ VĂN CẢNH 24/03/2007 Nam 7A8 Khá Tốt

6 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 09/04/2008 Nữ 7A8 Trung bình Tốt

7 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 19/03/2008 Nam 7A8 Giỏi Tốt

8 PHẠM NGỌC THÙY DƯƠNG 06/11/2007 Nữ 7A8 Trung bình Tốt

9 PHẠM THÀNH DƯƠNG 09/08/2007 Nam 7A8 Trung bình Tốt

10 HUỲNH HÀ LẬP ĐÔNG 08/12/2008 Nam 7A8 Trung bình Tốt

11 NGUYỄN THỊ HỒNG HÂN 04/02/2008 Nữ 7A8 Trung bình Khá

12 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 29/11/2008 Nữ 7A8 Trung bình Tốt

13 TRƯƠNG HOÀNG MỸ KỲ 03/02/2008 Nữ 7A8 Khá Tốt

14 NGUYỄN XUÂN MAI 04/10/2008 Nữ 7A8 Giỏi Tốt

15 HÀ THỊ KIM NGÂN 30/06/2008 Nữ 7A8 Giỏi Tốt

16 NGUYỄN ĐẶNG HỒNG PHÚC 17/12/2007 Nam 7A8 Trung bình Tốt

17 TRẦN THỊ MỸ QUYÊN 21/09/2007 Nữ 7A8 Khá Tốt

18 BÙI THÁI HOÀNG NHẬT SANG 05/02/2008 Nam 7A8 Trung bình Tốt

19 VÕ NGUYỄN DUY TÂM 17/04/2008 Nam 7A8 Khá Tốt

20 NGUYỄN THANH THẢO 11/03/2008 Nữ 7A8 Trung bình Tốt

21 CAO HẠO THIÊN 17/04/2008 Nam 7A8 Khá Tốt

22 NGUYỄN PHÚC THỊNH 16/04/2008 Nam 7A8 Trung bình Tốt

23 HUỲNH THỊ ANH THƯ 26/04/2008 Nữ 7A8 Khá Tốt

24 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 04/11/2008 Nữ 7A8 Trung bình Khá

25 TRIỆU THỊ HUYỀN TRANG 12/05/2008 Nữ 7A8 Trung bình Tốt

26 VŨ THỊ THU TRANG 01/11/2008 Nữ 7A8 Trung bình Khá

27 NGUYỄN THỊ HUỲNH TRÂM 03/09/2008 Nữ 7A8 Khá Tốt

28 PHAN NGUYỄN BẢO TRÂN 04/07/2008 Nữ 7A8 Trung bình Tốt

29 TRẦN THỊ YẾN TRINH 14/08/2008 Nữ 7A8 Giỏi Tốt

30 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 02/10/2008 Nữ 7A8 Khá Tốt

31 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 08/08/2008 Nam 7A8 Khá Tốt

32 HỒ THANH TUẤN 25/08/2008 Nam 7A8 Trung bình Tốt

33 NGUYỄN CHÂU TUẤN 11/02/2008 Nam 7A8 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN TẤN VÀNG 05/02/2008 Nam 7A8 Trung bình Tốt

35 BÙI THỊ ÁI VÂN 24/01/2008 Nữ 7A8 Giỏi Tốt

36 PHẠM ĐẠI VIỆT 12/06/2008 Nam 7A8 Giỏi Tốt

37 TRỊNH XUÂN TUẤN VŨ 08/02/2008 Nam 7A8 Khá Tốt

38 NGUYỄN NGỌC TUYẾT VY 10/12/2008 Nữ 7A8 Trung bình Tốt

39 PHẠM TƯỜNG VY 13/01/2008 Nữ 7A8 Khá Tốt

40 VŨ VĂN DƯƠNG 04/06/2008 Nam 7A14 Trung bình Khá

41 TRẦN VĂN HUY 07/11/2008 Nam 7A14 Giỏi Tốt

42 TRƯƠNG NHẬT HUY 13/03/2006 Nam 7A14 Trung bình Tốt

43 ĐINH KIM THƯ 19/01/2008 Nữ 7A14 Trung bình Khá

Tổng số học sinh là: 43
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HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A8 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 ĐỖ THỊ LAN ANH 27/02/2006 Nữ 7A9 Trung bình Tốt

2 BÙI QUỐC BẢO 23/07/2008 Nam 7A9 Giỏi Tốt

3 PHẠM TRẦN THẤT BẢO CHÂU 04/02/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

4 BÙI MINH CHIẾN 16/03/2008 Nam 7A9 Trung bình Tốt

5 NGUYỄN MINH BẢO DUY 26/09/2008 Nam 7A9 Trung bình Tốt

6 ĐẶNG CHÍ DŨY 15/10/2008 Nam 7A9 Trung bình Tốt

7 NGUYỄN TẤN ĐẠT 10/05/2008 Nam 7A9 Khá Tốt

8 NGUYỄN NGỌC HẢI 11/11/2008 Nam 7A9 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN TẤN NGỌC HIẾU 06/12/2008 Nam 7A9 Giỏi Tốt

10 NGUYỄN TRẦN GIA HUY 16/03/2008 Nam 7A9 Khá Tốt

11 HUỲNH THỊ TRÚC HUỲNH 24/11/2008 Nữ 7A9 Giỏi Tốt

12 HỒ MINH KHÁNH 18/09/2008 Nam 7A9 Giỏi Tốt

13 TRƯƠNG TUẤN KHIÊM 19/11/2008 Nam 7A9 Trung bình Khá

14 ĐÀO PHƯƠNG LAM 22/04/2008 Nữ 7A9 Giỏi Tốt

15 NGUYỄN THANH LÂM 26/02/2008 Nam 7A9 Giỏi Tốt

16 NGUYỄN Á LEN 19/11/2008 Nữ 7A9 Trung bình Tốt

17 LÊ TƯỜNG LINH 14/11/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

18 PHẠM THỊ NGỌC MAI 01/02/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

19 PHAN ĐỨC MINH 05/05/2008 Nam 7A9 Giỏi Tốt

20 NGUYỄN BẢO NGÂN 14/10/2008 Nữ 7A9 Giỏi Tốt

21 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 22/09/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

22 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 15/08/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

23 TRẦN TRỌNG NGHĨA 03/08/2007 Nam 7A9 Trung bình Tốt

24 LÊ PHẠM QUỲNH NHI 18/08/2008 Nữ 7A9 Giỏi Tốt

25 NGUYỄN VĂN QUÝ 27/10/2008 Nam 7A9 Trung bình Tốt

26 LƯƠNG HƯNG THỊNH 02/08/2008 Nam 7A9 Giỏi Tốt

27 ĐOÀN QUỐC THUẬN 12/04/2008 Nam 7A9 Khá Tốt

28 LÊ MINH THUẬN 30/07/2008 Nam 7A9 Trung bình Khá

29 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÙY 19/09/2008 Nữ 7A9 Giỏi Tốt

30 TRANG HOÀNG TIẾN 28/01/2008 Nam 7A9 Trung bình Tốt

31 NGÔ TRUNG TÍN 02/11/2008 Nam 7A9 Khá Tốt

32 LÊ PHẠM QUỲNH TRÂN 18/08/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

33 NGUYỄN THÀNH TRÍ 22/01/2008 Nam 7A9 Trung bình Tốt

34 PHẠM HẢI TRIỀU 31/10/2008 Nam 7A9 Trung bình Tốt

35 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 10/01/2008 Nữ 7A9 Giỏi Tốt

36 TRẦN MINH TÚ 21/07/2007 Nam 7A9 Khá Tốt

37 ĐẶNG HOÀNG YẾN VY 07/08/2008 Nữ 7A9 Trung bình Khá

38 NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VY 22/07/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

39 DƯƠNG TIỂU YÊN 28/02/2007 Nam 7A9 Trung bình Khá

40 NGUYỄN NGỌC BẢO YẾN 31/01/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

41 NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN 09/07/2008 Nữ 7A9 Khá Tốt

42 TẠ NGỌC BẢO YẾN 18/09/2008 Nữ 7A9 Giỏi Tốt

43 TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý 16/02/2008 Nữ 7A14 Trung bình Khá

OK
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HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A9 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 ĐẶNG NGUYỄN PHÚC ANH 26/11/2008 Nam 7A10 Khá Tốt

2 PHẠM LÊ TÚ ANH 15/08/2008 Nữ 7A10 Khá Tốt

3 PHẠM THANH BÌNH 17/08/2008 Nam 7A10 Giỏi Tốt

4 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 22/02/2008 Nữ 7A10 Khá Tốt

5 PHẠM HOÀNG DUY 14/03/2008 Nam 7A10 Khá Tốt

6 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 21/05/2007 Nữ 7A10 Khá Tốt

7 HỒ VĂN HẬU 03/01/2008 Nam 7A10 Trung bình Tốt

8 TRẦN GIA HUY 18/12/2007 Nam 7A10 Trung bình Khá

9 DANH THỊ MỸ HUYỀN 27/09/2008 Nữ 7A10 Trung bình Tốt

10 HUỲNH PHƯỚC KHANG 12/05/2008 Nam 7A10 Trung bình Khá

11 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANG 18/05/2008 Nam 7A10 Trung bình Khá

12 TRẦN TUẤN KIỆT 14/07/2008 Nam 7A10 Trung bình Tốt

13 HUỲNH LÊ MỸ LINH 01/08/2008 Nữ 7A10 Trung bình Tốt

14 NGUYỄN HOÀNG NHẬT LONG 16/05/2008 Nam 7A10 Khá Tốt

15 NGUYỄN TIẾN LỘC 24/09/2008 Nam 7A10 Trung bình Tốt

16 NGUYỄN CHÍ MẠNH 31/12/2007 Nam 7A10 Trung bình Tốt

17 NGUYỄN LÊ KHÁNH MINH 29/01/2008 Nam 7A10 Khá Tốt

18 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MINH 15/12/2008 Nữ 7A10 Giỏi Tốt

19 NGUYỄN MINH NGHĨA 03/03/2008 Nam 7A10 Trung bình Tốt

20 VÕ HỒ BẢO NGỌC 02/06/2008 Nữ 7A10 Khá Tốt

21 NGUYỄN CHÍ NGUYÊN 16/10/2008 Nam 7A10 Khá Tốt

22 NGUYỄN MINH NGUYỆT 15/09/2008 Nữ 7A10 Khá Tốt

23 TRẦN TRUNG NHÂN 02/08/2008 Nam 7A10 Khá Tốt

24 ĐỖ VŨ THIỆN NHI 17/08/2008 Nam 7A10 Khá Tốt

25 VÕ QUỲNH NHƯ 18/11/2008 Nữ 7A10 Khá Tốt

26 ĐỖ HOÀNG PHI 26/08/2007 Nam 7A10 Trung bình Tốt

27 NGUYỄN THÀNH PHƯỚC 20/03/2008 Nam 7A10 Giỏi Tốt

28 LÊ THIÊN SÂM 16/04/2008 Nam 7A10 Trung bình Tốt

29 NGUYỄN VÕ ANH TÀI 18/06/2008 Nam 7A10 Khá Tốt

30 LÊ THỊ MINH THƯ 14/04/2008 Nữ 7A10 Khá Tốt

31 NGUYỄN KIM THƯ 09/10/2008 Nữ 7A10 Trung bình Khá

32 HUỲNH THỊ MỸ TIÊN 16/10/2008 Nữ 7A10 Trung bình Tốt

33 VÕ NGỌC BÍCH TRÂM 01/06/2008 Nữ 7A10 Giỏi Tốt

34 TRẦN THỊ HIỀN TRÂN 19/08/2008 Nữ 7A10 Trung bình Tốt

35 NGUYỄN HUỲNH ĐOAN TRINH 03/01/2006 Nữ 7A10 Trung bình Tốt

36 DƯƠNG THẢO VY 23/11/2008 Nữ 7A10 Trung bình Tốt

37 MAI HÀ VY 12/10/2008 Nữ 7A10 Trung bình Tốt

38 TRẦN HUỲNH DIỆU HƯƠNG 30/05/2008 Nữ 7A14 Giỏi Tốt

39 NGUYỄN HOÀNG PHÚC KHANG 18/04/2008 Nam 7A14 Trung bình Khá

40 VŨ THỊ AN NHÀN 17/05/2008 Nữ 7A14 Trung bình Tốt

41 DƯƠNG HỒNG NHUNG 21/01/2008 Nữ 7A14 Trung bình Tốt

42 HUỲNH VĂN PHÚ 17/05/2007 Nam 7A14 Trung bình Tốt

43 TRỊNH HUỲNH CẨM TIÊN 06/11/2008 Nữ 7A14 Giỏi Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43
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PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A10 - TẠM THỜI
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VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 
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Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 LÊ NGUYỄN QUỲNH AN 10/08/2008 Nữ 7A11 Trung bình Khá

2 TRỊNH TẤN AN 10/08/2008 Nam 7A11 Trung bình Khá

3 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 19/09/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

4 ĐẶNG KIM CHI 11/09/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

5 NGUYỄN BẢO DUY 19/12/2008 Nam 7A11 Khá Tốt

6 PHAN MINH ĐĂNG 14/12/2008 Nam 7A11 Khá Tốt

7 NGUYỄN NGỌC HÂN 13/02/2008 Nữ 7A11 Giỏi Tốt

8 TRƯƠNG HOÀNG LÂM 01/01/2008 Nam 7A11 Khá Tốt

9 ĐOÀN KHÁNH LINH 06/11/2008 Nam 7A11 Trung bình Khá

10 QUẢN PHƯƠNG LINH 07/05/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

11 NGUYỄN ANH LỘC 03/01/2007 Nam 7A11 Trung bình Khá

12 PHẠM HÀ MIÊN 02/01/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

13 NGÔ HOÀNG NHẬT MINH 04/11/2008 Nam 7A11 Trung bình Tốt

14 NGUYỄN VĂN MINH 26/08/2008 Nam 7A11 Trung bình Khá

15 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 28/06/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

16 NGUYỄN HOÀNG DUY NAM 31/10/2008 Nam 7A11 Trung bình Tốt

17 TRẦN THỊ KIM NGÂN 02/09/2008 Nữ 7A11 Trung bình Khá

18 LƯU BÍCH NGỌC 02/04/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

19 HUỲNH TRỌNG NHÂN 24/10/2008 Nam 7A11 Trung bình Tốt

20 NGUYỄN HOÀI NHÂN 13/07/2008 Nam 7A11 Giỏi Tốt

21 NGUYỄN THANH NHÂN 18/09/2008 Nam 7A11 Khá Tốt

22 TÔ THÀNH NHÂN 26/11/2008 Nam 7A11 Trung bình Tốt

23 PHÙNG THỊ CẨM NHI 30/05/2008 Nữ 7A11 Giỏi Tốt

24 ĐOÀN THỊ THÙY NHƯ 05/09/2008 Nữ 7A11 Giỏi Tốt

25 NGÔ GIA PHÁT 21/02/2008 Nam 7A11 Trung bình Khá

26 LÊ NGUYỄN HOÀI PHI 07/09/2008 Nam 7A11 Khá Tốt

27 NGUYỄN BẢO PHONG 10/11/2007 Nam 7A11 Trung bình Tốt

28 TRẦN NGÔ MINH PHÚC 22/08/2008 Nam 7A11 Khá Tốt

29 ĐỖ HOÀNG QUỐC THÁI 07/01/2008 Nam 7A11 Trung bình Tốt

30 PHE THỊ NGỌC THẢO 08/12/2008 Nữ 7A11 Trung bình Khá

31 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 25/12/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

32 NGUYỄN TẤN TIẾN 06/11/2008 Nam 7A11 Trung bình Khá

33 ĐINH VĂN TÍNH 24/07/2007 Nam 7A11 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 13/03/2008 Nữ 7A11 Trung bình Tốt

35 THÁI QUỐC TRUNG 02/01/2008 Nam 7A11 Khá Tốt

36 TRẦN THỊ TUYỀN 04/06/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

37 TĂNG THỊ KIM TUYẾN 14/02/2008 Nữ 7A11 Trung bình Tốt

38 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 10/09/2008 Nữ 7A11 Trung bình Tốt

39 HÀ THỊ NGỌC TƯƠI 09/08/2008 Nữ 7A11 Trung bình Tốt

40 HUỲNH KHÁNH VÂN 25/07/2008 Nữ 7A11 Giỏi Tốt

41 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 12/09/2008 Nữ 7A11 Khá Tốt

42 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG YẾN 09/05/2008 Nữ 7A11 Giỏi Tốt

43 LÊ PHẠM QUỲNH TRÂM 26/06/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 21

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A11 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

VĂN QUANG SĨ



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 VÕ THỊ HOÀNG ANH 04/09/2008 Nữ 7A12 Trung bình Khá

2 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 11/11/2008 Nữ 7A12 Giỏi Tốt

3 HUỲNH ĐẶNG KIM CƯƠNG 24/12/2007 Nam 7A12 Khá Tốt

4 TRẦN ĐẶNG HOÀNG DANH 02/03/2008 Nam 7A12 Trung bình Tốt

5 TĂNG NGỌC DU 27/04/2008 Nam 7A12 Trung bình Tốt

6 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 22/02/2008 Nữ 7A12 Khá Khá

7 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/07/2008 Nam 7A12 Khá Tốt

8 TRẦN TẤN ĐẠT 12/02/2008 Nam 7A12 Khá Tốt

9 NGUYỄN NGỌC GẤM 20/04/2008 Nữ 7A12 Khá Tốt

10 VŨ NHẬT KHÁNH HÀ 07/11/2008 Nữ 7A12 Khá Tốt

11 NGUYỄN THANH HẢI 30/10/2008 Nam 7A12 Khá Tốt

12 TRẦN THỊ DIỄM HẰNG 21/08/2008 Nữ 7A12 Khá Tốt

13 LÊ CÔNG HẬU 13/11/2007 Nam 7A12 Trung bình Tốt

14 NGUYỄN VĂN HẬU 06/06/2008 Nam 7A12 Khá Tốt

15 HUỲNH NGỌC HIỀN 05/07/2008 Nữ 7A12 Khá Tốt

16 LÊ CÔNG HIỀN 13/11/2007 Nam 7A12 Trung bình Tốt

17 VĂN NGỌC HIỀN 17/06/2008 Nam 7A12 Khá Tốt

18 TRẦN THỊ MỸ HUYỀN 22/02/2008 Nữ 7A12 Trung bình Khá

19 BÙI LÊ KHẢI 24/08/2008 Nam 7A12 Trung bình Tốt

20 VÕ QUỐC KHÁNH 05/09/2008 Nam 7A12 Trung bình Tốt

21 LÊ THỊ HUỲNH LÊ 18/02/2008 Nữ 7A12 Khá Tốt

22 VÕ TẤN LỘC 20/10/2008 Nam 7A12 Khá Tốt

23 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 31/07/2008 Nam 7A12 Khá Tốt

24 NGUYỄN THỊ MỸ NGA 06/01/2008 Nữ 7A12 Khá Tốt

25 PHAN THỊ THU NGÂN 12/03/2008 Nữ 7A12 Khá Tốt

26 LÊ PHƯỚC NHÂN 05/06/2008 Nam 7A12 Trung bình Tốt

27 NGUYỄN HỮU NHÂN 14/10/2007 Nam 7A12 Trung bình Khá

28 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 16/06/2008 Nam 7A12 Trung bình Tốt

29 LÝ THANH NHẬT 20/06/2008 Nam 7A12 Trung bình Tốt

30 PHAN TẤN PHÁT 17/04/2008 Nam 7A12 Trung bình Tốt

31 NGUYỄN ANH HOÀNG PHI 25/08/2008 Nam 7A12 Giỏi Tốt

32 HỒ NGỌC QUYÊN 17/01/2008 Nữ 7A12 Trung bình Khá

33 ĐOÀN THỊ KIM THÙY 05/11/2008 Nữ 7A12 Khá Tốt

34 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 03/03/2008 Nữ 7A12 Giỏi Tốt

35 NGUYỄN THANH TRÚC 16/04/2008 Nữ 7A12 Giỏi Tốt

36 HÀ TIẾN TRUNG 11/12/2008 Nam 7A12 Giỏi Tốt

37 LÊ VĂN TRƯỜNG 05/02/2008 Nam 7A12 Giỏi Tốt

38 ĐẶNG NHƯ TUYẾT 02/09/2008 Nữ 7A12 Giỏi Tốt

39 ĐẶNG KHÁNH LINH 23/12/2008 Nữ 7A14 Giỏi Tốt

40 ĐẶNG DANH LỢI 27/05/2008 Nam 7A14 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN NHƯ PHÚC 05/07/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

42 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 27/10/2008 Nữ 7A14 Trung bình Tốt

43 NGUYỄN HÀ THANH TRÚC 18/08/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

44 ĐẶNG THẢO VY 05/07/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 44

Nam 23

Nữ 21

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A12-TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 TƯƠNG HOÀNG ANH 19/08/2007 Nữ 7A13 Trung bình Tốt

2 NGUYỄN KHÁNH DUY 12/02/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

3 NGÔ PHONG DƯƠNG 01/12/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

4 NGUYỄN TẤN DƯƠNG 28/06/2008 Nam 7A13 Khá Tốt

5 NGUYỄN KHẮC ĐẠI 03/04/2008 Nam 7A13 Khá Tốt

6 VÕ TUẤN ĐẠT 24/01/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

7 HUỲNH NGUYÊN HẠO 16/12/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

8 LÊ TRUNG HIẾU 31/10/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

9 ĐỖ THỊ NHẬT HUẾ 24/03/2008 Nữ 7A13 Trung bình Tốt

10 ĐINH VĂN HÙNG 28/06/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

11 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 11/07/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

12 TRỊNH GIA KIỆT 11/01/2008 Nam 7A13 Khá Khá

13 PHAN NGUYỄN HOÀNG LONG 15/07/2008 Nam 7A13 Giỏi Tốt

14 NGUYỄN XUÂN MAI 14/01/2008 Nữ 7A13 Khá Tốt

15 PHẠM THỊ HỒNG MAI 23/05/2008 Nữ 7A13 Khá Tốt

16 DƯƠNG THỊ DIỄM MY 08/03/2008 Nữ 7A13 Trung bình Tốt

17 ĐINH THỊ TRÀ MY 19/02/2008 Nữ 7A13 Khá Tốt

18 HUỲNH NHỰT NAM 25/08/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

19 ĐẶNG TRỌNG NGHĨA 03/09/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

20 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11/01/2008 Nữ 7A13 Giỏi Tốt

21 TRẦN THỊ TUYẾT NHI 23/02/2007 Nữ 7A13 Trung bình Tốt

22 HUỲNH THANH NHƯ 25/07/2008 Nữ 7A13 Giỏi Tốt

23 PHẠM QUỲNH NHƯ 07/08/2008 Nữ 7A13 Giỏi Tốt

24 NGUYỄN TẤN PHÁT 14/05/2008 Nam 7A13 Khá Tốt

25 ĐOÀN THẠCH THẾ PHONG 13/04/2008 Nam 7A13 Giỏi Tốt

26 NGUYỄN LÊ GIA PHƯỚC 16/12/2008 Nam 7A13 Trung bình Khá

27 NGUYỄN TRƯỜNG PHƯỚC 23/03/2008 Nam 7A13 Trung bình Tốt

28 TRẦN NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG 18/09/2007 Nữ 7A13 Khá Tốt

29 HUỲNH NGỌC TÚ QUYÊN 22/10/2008 Nữ 7A13 Giỏi Tốt

30 NGUYỄN THỊ THÙY SANG 15/10/2008 Nữ 7A13 Giỏi Tốt

31 DƯƠNG QUỲNH NGỌC THẢO 28/11/2008 Nữ 7A13 Giỏi Tốt

32 ĐỒNG QUỐC THỊNH 30/05/2008 Nam 7A13 Trung bình Khá

33 ĐỖ THỊ THANH THÙY 25/07/2008 Nữ 7A13 Giỏi Tốt

34 TRẦN NGHI THƯ 06/09/2008 Nữ 7A13 Trung bình Tốt

35 NGUYỄN NGỌC BẢO THY 04/08/2008 Nữ 7A13 Trung bình Tốt

36 ĐẶNG NGỌC HUYỀN TRÂN 24/03/2008 Nữ 7A13 Khá Tốt

37 LÊ THỊ THANH TRÚC 15/06/2008 Nữ 7A13 Trung bình Tốt

38 NGUYỄN CÔNG VỸ 03/02/2008 Nam 7A13 Giỏi Tốt

39 PHAN ĐỖ MINH LIÊM 28/03/2008 Nam 7A14 Giỏi Tốt

40 TRỊNH THỊ NGỌC MAI 19/05/2008 Nữ 7A14 Khá Tốt

41 TRẦN HOÀI NAM 13/01/2008 Nam 7A14 Trung bình Khá

42 NGUYỄN THÀNH TÂM 21/10/2008 Nam 7A14 Trung bình Tốt

43 TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý 16/02/2008 Nữ 7A14 Trung bình Khá

OK

Tổng số học sinh là: 43

Nam 22

Nữ 21

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 8A13-TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)

HIỆU TRƯỞNG



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 BÙI NGỌC GIA BẢO 22/11/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

2 TRẦN QUỐC BẢO 14/04/2007 Nam 8A1 Giỏi Tốt

3 TRẦN VŨ KHÁNH BÌNH 21/05/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

4 BÙI NGUYỄN XUÂN ĐẠT 22/05/2007 Nam 8A1 Giỏi Tốt

5 TRẦN MINH HẢI 07/03/2007 Nam 8A1 Giỏi Tốt

6 HÀ NGÔ MINH HẢO 28/02/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

7 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN 10/12/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

8 NGUYỄN TÙNG BẢO LÂM 21/01/2007 Nam 8A1 Giỏi Tốt

9 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 27/11/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

10 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG LONG 26/05/2007 Nam 8A1 Giỏi Tốt

11 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 19/03/2007 Nữ 8A1 Khá Tốt

12 KIM HA NA 30/05/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

13 NGUYỄN HUỲNH NGÂN 23/02/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

14 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 22/09/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

15 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 16/10/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

16 NGUYỄN PHAN NGỌC NHI 01/01/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

17 NGUYỄN KIM OANH 07/01/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

18 TRẦN THỊ THANH THẢO 07/07/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

19 TRƯƠNG THỊ THU THẢO 26/03/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

20 HỒ HOÀNG THÊM 25/09/2007 Nữ 8A1 Trung bình Tốt

21 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THÙY 01/10/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

22 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 12/07/2007 Nữ 8A1 Giỏi Tốt

23 TRẦN KHA THY 17/09/2007 Nữ 8A1 Khá Tốt

24 NGUYỄN TRỌNG TIẾN 25/05/2007 Nam 8A1 Giỏi Tốt

25 LÊ NIỆM TỔ 01/02/2007 Nam 8A1 Giỏi Tốt

26 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM 26/02/2007 Nữ 8A1 Khá Tốt

27 ĐẶNG CẨM TÚ 21/02/2007 Nữ 8A1 Khá Tốt

28 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 03/08/2007 Nữ 8A1 Trung bình Tốt

29 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 25/08/2007 Nữ 8A1 Khá Tốt

Tổng số học sinh là: 29

Nam 7

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 9A1 - TATC

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 NGUYỄN VIỆT ANH 09/11/2007 Nam 8A2 Khá Tốt

2 TRẦN THỊ VÂN ANH 14/06/2007 Nữ 8A2 Khá Tốt

3 PHẠM GIA BẢO 21/12/2007 Nam 8A2 Khá Tốt

4 NGUYỄN THÀNH BẢO CHÂU 23/11/2007 Nam 8A2 Khá Tốt

5 NGUYỄN TRẦN BẢO CHÂU 11/02/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

6 PHAN THANH CHƯƠNG 01/04/2017 Nam 8A2 Khá Tốt

7 NGUYỄN MINH DŨNG 24/07/2007 Nam 8A2 Trung bình Tốt

8 HỒ KHÁNH DUY 01/06/2008 Nữ 8A2 Khá Tốt

9 NGUYỄN THANH DUY 16/05/2007 Nam 8A2 Trung bình Khá

10 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 02/11/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

11 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 25/11/2007 Nam 8A2 Trung bình Khá

12 TRẦN TIẾN ĐẠT 11/03/2007 Nam 8A2 Khá Tốt

13 BÙI THANH HIỀN 22/01/2005 Nam 8A2 Trung bình Khá

14 PHẠM NGUYỄN NGỌC HIỀN 27/01/2007 Nữ 8A2 Giỏi Tốt

15 LÊ THÁI HÒA 02/04/2007 Nam 8A2 Trung bình Khá

16 NGÔ MINH HÙNG 03/08/2007 Nam 8A2 Trung bình Tốt

17 PHAN QUỐC KHÁNH 27/06/2007 Nam 8A2 Khá Tốt

18 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 29/05/2007 Nam 8A2 Trung bình Tốt

19 VŨ THÙY LINH 22/01/2007 Nữ 8A2 Khá Tốt

20 NGUYỄN THÀNH LONG 19/10/2007 Nam 8A2 Trung bình Tốt

21 HUỲNH ĐẠI LỢI 27/06/2007 Nam 8A2 Trung bình Tốt

22 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG MAI 20/11/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

23 PHAN TUYẾT MAI 06/02/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

24 LÊ THỊ LINH NHI 08/04/2007 Nữ 8A2 Khá Tốt

25 NGUYỄN HÀ TÂM NHI 23/08/2007 Nữ 8A2 Giỏi Tốt

26 TRẦN THỊ YẾN NHI 10/04/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

27 TRẦN NGỌC HUỲNH NHƯ 02/05/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

28 PHAN THỊ KIỀU OANH 03/08/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

29 NGÔ THỤY NHƯ QUỲNH 10/05/2007 Nữ 8A2 Giỏi Tốt

30 NGUYỄN VĂN SANG 13/11/2007 Nam 8A2 Trung bình Tốt

31 NGUYỄN VÕ TRƯỜNG SƠN 22/10/2007 Nam 8A2 Trung bình Tốt

32 NGUYỄN LÊ UYÊN THẢO 21/12/2007 Nữ 8A2 Khá Tốt

33 NGUYỄN ANH THƯ 05/03/2007 Nữ 8A2 Khá Tốt

34 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 10/03/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

35 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 19/05/2007 Nữ 8A2 Khá Tốt

36 HOÀNG ANH TÚ 23/07/2007 Nam 8A2 Trung bình Tốt

37 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 01/01/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

38 TRƯƠNG NGỌC THANH XUÂN 26/03/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

39 PHẠM THỊ CẨM XUYẾN 27/05/2007 Nữ 8A2 Trung bình Tốt

40 NGUYỄN VÕ MINH TÂN 03/12/2007 Nam 8A12 Trung bình Tốt

41 DƯƠNG QUỐC THÁI 28/06/2007 Nam 8A12 Khá Tốt

42 HUỲNH PHƯƠNG THẢO 24/09/2007 Nữ 8A12 Trung bình Tốt

Tổng số học sinh là: 42

Nam 20

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 9A2 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 VÕ THÙY AN 11/08/2007 Nữ 8A3 Giỏi Tốt

2 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG ANH 27/04/2007 Nữ 8A3 Khá Tốt

3 ĐỖ NGỌC THANH BĂNG 07/07/2007 Nữ 8A3 Khá Tốt

4 TĂNG SƠN CƯỜNG 28/10/2007 Nam 8A3 Trung bình Tốt

5 TRẦN TAI DỒ 08/03/2007 Nam 8A3 Khá Tốt

6 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 02/01/2007 Nam 8A3 Khá Tốt

7 LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG 08/08/2007 Nam 8A3 Giỏi Tốt

8 ĐỒNG TIẾN HẢI 12/12/2007 Nam 8A3 Giỏi Tốt

9 LÊ THỊ HIỀN 29/04/2007 Nữ 8A3 Khá Tốt

10 TRẦN QUANG HUY 02/05/2007 Nam 8A3 Khá Tốt

11 ĐỖ VĂN KHA 20/02/2007 Nam 8A3 Trung bình Tốt

12 HUỲNH VIỆT KHÁI 14/01/2006 Nam 8A3 Trung bình Tốt

13 NGUYỄN HUỲNH PHƯỚC KHANG 29/10/2007 Nam 8A3 Trung bình Tốt

14 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 01/06/2007 Nam 8A3 Khá Tốt

15 VŨ THỊ KHÁNH LINH 20/04/2007 Nữ 8A3 Giỏi Tốt

16 PHẠM HOÀI NAM 11/12/2007 Nam 8A3 Trung bình Tốt

17 HOÀNG THÚY NGÂN 06/09/2007 Nữ 8A3 Khá Tốt

18 NGUYỄN NGỌC NGÂN 11/01/2007 Nữ 8A3 Giỏi Tốt

19 VÕ HOÀNG TRÚC NGÂN 24/11/2007 Nữ 8A3 Trung bình Tốt

20 NGUYỄN VŨ NGUYÊN 01/06/2005 Nam 8A3 Trung bình Tốt

21 NGUYỄN THÀNH NHÂN 09/02/2007 Nam 8A3 Trung bình Tốt

22 DƯƠNG THỊ PHIẾN 17/11/2007 Nữ 8A3 Trung bình Khá

23 PHAN ĐINH PHÚ 20/12/2007 Nam 8A3 Trung bình Tốt

24 LÊ NGUYỄN TRÚC QUỲNH 26/05/2006 Nữ 8A3 Trung bình Tốt

25 HUỲNH THANH SANG 13/09/2007 Nam 8A3 Khá Tốt

26 NGUYỄN HOÀNG SƠN 23/02/2007 Nam 8A3 Trung bình Tốt

27 LÊ THỊ MỸ TÂM 06/11/2007 Nữ 8A3 Trung bình Tốt

28 BÙI QUỐC THÁI 01/05/2007 Nam 8A3 Trung bình Khá

29 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 26/08/2007 Nữ 8A3 Giỏi Tốt

30 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THÙY 04/01/2007 Nữ 8A3 Giỏi Tốt

31 HUỲNH DIỄM THÚY 28/06/2007 Nữ 8A3 Khá Tốt

32 TRẦN HOÀNG THƯƠNG 15/03/2006 Nam 8A3 Khá Tốt

33 SƠN THỊ MỸ TRANG 10/07/2007 Nữ 8A3 Trung bình Khá

34 NGUYỄN HUỲNH XUÂN TRÚC 23/07/2007 Nữ 8A3 Khá Tốt

35 ĐOÀN THỊ CẨM TÚ 29/05/2006 Nữ 8A3 Trung bình Tốt

36 LÊ THANH TUYỀN 12/10/2006 Nữ 8A3 Khá Tốt

37 ĐOÀN MINH VƯƠNG 06/02/2007 Nam 8A3 Trung bình Tốt

38 LÂM NGUYỄN TƯỜNG VY 09/10/2007 Nữ 8A3 Trung bình Tốt

39 TRƯƠNG THỊ YẾN VY 25/05/2007 Nữ 8A3 Khá Tốt

40 ĐOÀN THỊ LỆ QUYÊN 26/07/2007 Nữ 8A12 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH 18/01/2007 Nữ 8A12 Khá Tốt

42 VÕ VẠN THẮNG 02/08/2007 Nam 8A12 Trung bình Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 42

Nam 20

Nữ 22

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 9A3 - TẠM THỜI

TRƯỜNG THCS PHÚ AN NĂM HỌC 2021-2022 (20-08-2021)



STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 NGUYỄN NGỌC CÁT AN 15/09/2007 Nam 8A4 Khá Tốt

2 NGUYỄN NGỌC LAN ANH 10/11/2007 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

3 DANH HOÀI ÂN 29/12/2007 Nam 8A4 Khá Tốt

4 NGUYỄN THANH BÌNH 06/03/2007 Nam 8A4 Giỏi Tốt

5 PHẠM MINH CHIẾN 24/06/2007 Nam 8A4 Khá Tốt

6 PHAN THÀNH DANH 13/07/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

7 HOÀNG MẠNH DŨNG 27/07/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

8 NGUYỄN KHÁNH DUY 24/05/2007 Nam 8A4 Trung bình Khá

9 LÔ THỊ DƯƠNG 01/04/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

10 PHẠM HỒNG THÁI DƯƠNG 13/08/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

11 NGUYỄN VĂN ĐỨC 15/02/2007 Nam 8A4 Khá Tốt

12 LÊ HOÀNG HẢI 02/07/2007 Nam 8A4 Khá Tốt

13 TRẦN NGỌC HẬU 02/06/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

14 ĐỔ HỒNG HIẾU 01/10/2007 Nam 8A4 Giỏi Tốt

15 PHẠM QUỐC HUY 21/11/2007 Nam 8A4 Khá Tốt

16 NGÔ BÍCH HUYỀN 02/11/2006 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

17 LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG 09/09/2007 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

18 PHẠM THANH HƯƠNG 02/09/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

19 LÂM HOÀNG KHANG 10/03/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

20 TRẦN ANH KIỆT 21/09/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

21 TRƯƠNG THỊ MỸ KIỀU 30/12/2007 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

22 ĐỖ THỊ PHƯƠNG LINH 04/12/2007 Nữ 8A4 Giỏi Tốt

23 HUỲNH THỊ HUYỀN LINH 06/07/2007 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

24 NGUYỄN CHÚC LINH 31/10/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

25 BÙI THIÊN LONG 20/01/2007 Nam 8A4 Khá Tốt

26 ĐINH VÂN LONG 01/06/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

27 NGUYỄN THỊ MUỘI 18/09/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

28 HUỲNH THỊ THẢO MY 29/12/2006 Nữ 8A4 Khá Tốt

29 HUỲNH THỊ NGỌC NGÂN 04/07/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

30 HUỲNH THỊ THU NGÂN 16/03/2007 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

31 NGUYỄN TRẦN YẾN NHI 27/09/2007 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

32 PHAN ANH QUỐC 07/02/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

33 TRẦN TẤN TÀI 25/08/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

34 TRẦN VĂN THANH 09/02/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

35 NGUYỄN NGỌC THIỆN 16/08/2007 Nam 8A4 Trung bình Tốt

36 TRẦN HUỲNH PHƯƠNG THỦY 19/11/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

37 HOÀNG THỊ BẢO TRÂM 07/10/2007 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

38 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 02/09/2007 Nữ 8A4 Trung bình Tốt

39 NGUYỄN ANH VŨ 07/09/2007 Nam 8A4 Trung bình Khá

40 TRẦN NGUYỄN HÀ VY 12/01/2007 Nữ 8A4 Khá Tốt

41 TRẦN VĂN QUÝ 03/01/2007 Nam 8A12 Trung bình Khá

42 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 22/08/2007 Nữ 8A12 Giỏi Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 42

Nam 21

Nữ 21

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ
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STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 TRẦN THỊ TÚ ANH 14/02/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

2 TRẦN KHÚC HOÀN CA 10/06/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

3 NGUYỄN HOÀNG THÁI DƯƠNG 19/11/2007 Nam 8A5 Trung bình Tốt

4 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 02/12/2007 Nam 8A5 Trung bình Tốt

5 TRẦN QUỐC ĐẠT 22/05/2007 Nam 8A5 Khá Tốt

6 VÕ MINH ĐỨC 18/11/2007 Nam 8A5 Trung bình Tốt

7 PHAN THỊ TRÚC GIANG 15/06/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

8 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 23/09/2007 Nữ 8A5 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN THANH HẰNG 05/01/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

10 TRẦN NGUYỄN THÚY HẰNG 21/05/2007 Nữ 8A5 Trung bình Tốt

11 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 09/07/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

12 NGUYỄN VĂN HIỆP 26/10/2007 Nam 8A5 Khá Tốt

13 NGUYỄN QUỐC HÒN 14/06/2006 Nam 8A5 Trung bình Tốt

14 HUỲNH DUY KHA 24/12/2007 Nam 8A5 Khá Tốt

15 NGUYỄN TUẤN KIỆT 01/01/2005 Nam 8A5 Khá Tốt

16 TRƯƠNG HÀ GIÁNG MI 24/12/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

17 PHẠM THỊ UYỂN NHI 27/10/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

18 HỒNG THIÊN PHÚC 27/08/2007 Nam 8A5 Trung bình Tốt

19 LÊ DIỆU PHÚC 07/02/2007 Nữ 8A5 Giỏi Tốt

20 LÊ NGUYỄN MINH PHÚC 01/05/2007 Nam 8A5 Trung bình Tốt

21 HUỲNH MINH PHƯỚC 02/07/2007 Nam 8A5 Trung bình Tốt

22 HUỲNH NGUYỄN MINH PHƯƠNG 19/10/2007 Nam 8A5 Trung bình Tốt

23 HÀ KIM PHƯỢNG 22/03/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

24 NGUYỄN HẢI QUÂN 10/11/2007 Nam 8A5 Khá Tốt

25 CAO THANH NHƯ QUỲNH 17/01/2007 Nữ 8A5 Trung bình Tốt

26 NGUYỄN TRẦN NHƯ QUỲNH 04/05/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

27 NGUYỄN THẾ SỰ 19/06/2006 Nam 8A5 Trung bình Tốt

28 ĐẶNG QUỐC TÀI 12/05/2006 Nam 8A5 Trung bình Tốt

29 HỒ THỊ CẨM THANH 27/09/2007 Nữ 8A5 Trung bình Khá

30 BÙI THANH THÙY 12/12/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

31 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THÙY 14/07/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

32 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 07/08/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

33 ĐẶNG THÙY TRANG 23/07/2007 Nữ 8A5 Trung bình Tốt

34 HỒ PHƯƠNG TRANG 29/09/2007 Nữ 8A5 Giỏi Tốt

35 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 12/02/2007 Nữ 8A5 Khá Tốt

36 ĐẶNG BẢO TRÂM 05/04/2007 Nữ 8A5 Trung bình Tốt

37 LÊ TRỊNH MINH TUẤN 10/11/2007 Nam 8A5 Khá Tốt

38 MAI NGỌC NHI 06/02/2006 Nữ 8A12 Khá Tốt

39 PHẠM THỊ YẾN NHI 20/06/2007 Nữ 8A12 Khá Tốt

40 NGUYỄN HÀ HUỲNH PHÚC 20/04/2007 Nam 8A12 Trung bình Khá

41 NGUYỄN CAO QUỐC 20/07/2007 Nam 8A12 Trung bình Khá

42 TRẦN NGỌC NHƯ Ý 11/10/2007 Nữ 8A12 Giỏi Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 42

Nam 18

Nữ 24

HIỆU TRƯỞNG

VĂN QUANG SĨ
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STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 LÊ THỊ KIM ANH 25/03/2007 Nữ 8A6 Khá Tốt

2 LÊ THỊ TÚ ANH 23/07/2007 Nữ 8A6 Trung bình Tốt

3 VŨ VIỆT ANH 02/09/2007 Nam 8A6 Trung bình Tốt

4 LÊ GIA BẢO 28/12/2007 Nam 8A6 Trung bình Tốt

5 NGUYỄN HUỲNH BẢO CHÂU 27/08/2007 Nữ 8A6 Trung bình Khá

6 TRẦN HOÀI DÂN 01/01/2007 Nam 8A6 Khá Tốt

7 HỒ VÕ MINH DUY 12/08/2007 Nam 8A6 Trung bình Tốt

8 VÕ ĐỨC DUY 24/03/2007 Nam 8A6 Khá Tốt

9 DƯƠNG HÀ MỸ DUYÊN 06/10/2007 Nữ 8A6 Giỏi Tốt

10 TRẦN NGỌC DƯ 06/02/2005 Nam 8A6 Trung bình Tốt

11 LÊ MINH ĐẠT 18/08/2007 Nam 8A6 Trung bình Khá

12 TRẦN MINH ĐỨC 01/11/2006 Nam 8A6 Trung bình Tốt

13 TRỊNH MINH ĐỨC 23/08/2007 Nam 8A6 Trung bình Khá

14 ĐƠN GIA HÂN 23/10/2007 Nữ 8A6 Trung bình Tốt

15 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN 05/06/2006 Nữ 8A6 Giỏi Tốt

16 ĐOÀN DIỄM HỒNG 30/10/2007 Nữ 8A6 Khá Tốt

17 ĐỖ MINH HUY 26/12/2007 Nam 8A6 Trung bình Tốt

18 NGUYỄN THANH LIÊM 09/05/2007 Nam 8A6 Trung bình Tốt

19 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 14/09/2007 Nữ 8A6 Trung bình Khá

20 PHAN NGỌC DIỄM MI 27/12/2007 Nữ 8A6 Trung bình Tốt

21 NGUYỄN NGỌC DIỄM MY 16/08/2007 Nữ 8A6 Trung bình Tốt

22 VÕ THỊ KIỀU MY 13/02/2007 Nữ 8A6 Khá Tốt

23 NGUYỄN TRẦN TIỂU NGHI 21/11/2007 Nữ 8A6 Giỏi Tốt

24 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 06/04/2007 Nam 8A6 Trung bình Khá

25 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 23/08/2007 Nữ 8A6 Trung bình Tốt

26 TRỊNH VĂN THỊNH PHÁT 01/07/2007 Nam 8A6 Trung bình Tốt

27 VŨ TUẤN PHONG 18/11/2007 Nam 8A6 Trung bình Khá

28 PHẠM THỊ TRÚC QUYỀN 14/12/2007 Nữ 8A6 Khá Tốt

29 PHAN PHƯỚC SANG 24/01/2007 Nam 8A6 Trung bình Khá

30 LÊ MINH THUẬN 19/06/2007 Nam 8A6 Trung bình Khá

31 PHAN THỊ CẨM TIỀN 04/10/2007 Nữ 8A6 Trung bình Tốt

32 NGUYỄN THÀNH TỚI 01/07/2006 Nam 8A6 Trung bình Tốt

33 CAO THỊ HUYỀN TRANG 05/08/2007 Nữ 8A6 Khá Tốt

34 DƯƠNG LÂM THÙY TRÂM 01/12/2007 Nữ 8A6 Khá Tốt

35 TRƯƠNG QUANG ĐAN TRƯỜNG 20/03/2007 Nam 8A6 Trung bình Tốt

36 NGUYỄN NGỌC VIỆT 09/12/2006 Nam 8A6 Khá Tốt

37 TRỊNH ĐÌNH TUẤN KIỆT 18/12/2007 Nam 8A12 Khá Tốt

38 NGUYỄN VĂN PHƯỚC LONG 18/04/2007 Nam 8A12 Giỏi Tốt

39 NGUYỄN VĂN MINH 25/08/2007 Nam 8A12 Trung bình Khá

40 BÙI THỊ NGỌC NGA 28/11/2007 Nữ 8A12 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 14/12/2007 Nữ 8A12 Giỏi Tốt

42 NGUYỄN MINH THƯ 30/12/2005 Nữ 8A12 Trung bình Tốt

OK

Tổng số học sinh là: 42
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STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 PHẠM HOÀN ÂN 29/03/2007 Nam 8A7 Trung bình Tốt

2 NGUYỄN KIỀU CÚC 25/07/2004 Nữ 8A7 Trung bình Tốt

3 NGUYỄN TIẾN DŨNG 04/06/2007 Nam 8A7 Khá Tốt

4 TRẦN ĐẠI DŨNG 19/05/2007 Nam 8A7 Trung bình Tốt

5 NGUYỄN LÊ ÁI DUY 04/09/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

6 NGUYỄN NGỌC TRÂM ĐOAN 28/05/2007 Nữ 8A7 Trung bình Tốt

7 PHẠM HOÀNG GIANG 04/12/2007 Nam 8A7 Trung bình Tốt

8 NGUYỄN HỒNG HẠNH 18/07/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

9 NGUYỄN TRỌNG HẬU 18/04/2007 Nam 8A7 Khá Tốt

10 PHẠM TRẦN TUẤN HÙNG 18/10/2006 Nam 8A7 Trung bình Tốt

11 LÊ PHẠM MỸ HƯỜNG 16/10/2007 Nữ 8A7 Giỏi Tốt

12 PHAN NGUYỄN TUẤN KHANG 12/09/2007 Nam 8A7 Khá Tốt

13 LÊ XUÂN KỲ 25/09/2007 Nam 8A7 Trung bình Tốt

14 ĐỖ THỊ THÙY LINH 25/07/2007 Nữ 8A7 Trung bình Tốt

15 TRẦN ÁNH MAI 19/01/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

16 TRẦN THỊ NGỌC MAI 04/11/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

17 NGUYỄN HOÀI NAM 03/10/2007 Nam 8A7 Trung bình Tốt

18 TRƯƠNG NGUYỄN THÙY NGA 13/11/2007 Nữ 8A7 Giỏi Tốt

19 ĐẶNG VĂN NGHĨA 21/02/2007 Nam 8A7 Trung bình Khá

20 PHẠM HỮU NGHĨA 15/06/2006 Nam 8A7 Trung bình Tốt

21 PHẠM LÊ THẢO NGUYÊN 05/11/2007 Nữ 8A7 Giỏi Tốt

22 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG NHUNG 02/09/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

23 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 18/04/2007 Nam 8A7 Trung bình Tốt

24 VŨ MINH QUÂN 04/09/2007 Nam 8A7 Khá Tốt

25 VÕ NHƯ QUỲNH 25/11/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

26 PHAN THÁI SANG 06/05/2007 Nam 8A7 Khá Tốt

27 VÕ THÀNH TÀI 07/07/2006 Nam 8A7 Trung bình Khá

28 PHẠM HIỀN THANH 13/11/2006 Nam 8A7 Trung bình Tốt

29 NGUYỄN TẤN THÀNH 29/12/2007 Nam 8A7 Trung bình Tốt

30 LÊ THANH THẢO 01/12/2007 Nữ 8A7 Trung bình Tốt

31 NGUYỄN VĂN THẢO 09/05/2007 Nam 8A7 Trung bình Tốt

32 TRẦN THỊ THANH THẢO 30/11/2007 Nữ 8A7 Trung bình Tốt

33 TRỊNH THỊ THANH THẢO 16/01/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

34 VÕ THỊ NGỌC THÙY 20/07/2007 Nữ 8A7 Trung bình Tốt

35 HUỲNH ĐẶNG MAI THY 30/10/2007 Nữ 8A7 Giỏi Tốt

36 NGUYỄN HUỲNH NGỌC TRÂM 09/02/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

37 NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM 01/09/2007 Nữ 8A7 Trung bình Tốt

38 TRƯƠNG LONG TUẤN TÚ 18/11/2006 Nam 8A7 Trung bình Khá

39 TRẦN THỊ THANH VY 11/11/2006 Nữ 8A7 Trung bình Tốt

40 VÕ NGỌC MINH VY 05/04/2007 Nữ 8A7 Khá Tốt

41 PHAN PHẠM CHÍ THANH 15/01/2007 Nam 8A12 Khá Tốt

42 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 18/12/2007 Nữ 8A12 Khá Tốt

Tổng số học sinh là: 42
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STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 HUỲNH THỊ THÚY ÁI 08/04/2007 Nữ 8A8 Trung bình Tốt

2 NGÔ NGUYỄN NGỌC HOÀIAN 30/10/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

3 ĐOÀN TRÂM ANH 10/01/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

4 NGUYỄN HOÀNG ANH 14/08/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

5 ỪNG CHI DẨU 08/01/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

6 NGUYỄN ÁNH ĐÔNG 13/09/2007 Nữ 8A8 Giỏi Tốt

7 LÂM NHẬT HÀO 31/08/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

8 LÊ TRỌNG HIẾU 07/04/2006 Nam 8A8 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN VĂN MINH HIẾU 20/09/2007 Nam 8A8 Khá Tốt

10 NGUYỄN PHI HÙNG 22/10/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

11 BÙI LÊ HUY 31/10/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

12 PHẠM PHI LONG 04/05/2007 Nam 8A8 Giỏi Tốt

13 PHẠM THÀNH LONG 23/02/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

14 PHẠM HỒNG LUÂN 18/09/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

15 LÔ THỊ XUÂN MAI 01/01/2007 Nữ 8A8 Trung bình Khá

16 PHÙNG PHẠM PHƯỚC MY 02/06/2007 Nữ 8A8 Trung bình Tốt

17 THẠCH THỦY TRÀ MY 19/02/2007 Nữ 8A8 Trung bình Tốt

18 NGUYỄN NHÂN NGHĨA 07/12/2007 Nam 8A8 Khá Tốt

19 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 10/02/2007 Nữ 8A8 Giỏi Tốt

20 NGUYỄN HỒNG NGỌC 23/07/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

21 HOÀNG TĂNG NGUYÊN 26/07/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

22 NGUYỄN THỐNG NHẤT 30/04/2007 Nam 8A8 Khá Tốt

23 LÊ TRẦN NGỌC NHI 11/05/2007 Nữ 8A8 Trung bình Tốt

24 LƯU THỊ YẾN NHI 29/08/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

25 TRỊNH TUYẾT NHU 28/02/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

26 THIỀU THỊ LÂM OANH 05/12/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

27 LÊ TẤN PHÁT 19/11/2007 Nam 8A8 Giỏi Tốt

28 ĐỖ NGUYỄN THANH PHÚC 30/06/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

29 LÊ ĐÌNH PHÚC 04/12/2006 Nam 8A8 Trung bình Tốt

30 TRẦN NGUYỄN TUẤN PHÚC 25/05/2007 Nam 8A8 Khá Tốt

31 TRẦN MINH TÀI 06/08/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

32 VÕ TẤN THÀNH 08/12/2007 Nam 8A8 Giỏi Tốt

33 PHAN THỊ HOÀNG THẮM 11/04/2007 Nữ 8A8 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN LÝ ANH THƯ 22/12/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

35 PHẠM NGỌC THƯ 19/06/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

36 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 11/05/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

37 NGUYỄN THÁI TÚ 13/11/2007 Nam 8A8 Trung bình Tốt

38 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 30/01/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

39 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 09/02/2007 Nữ 8A8 Khá Tốt

40 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 18/04/2007 Nữ 8A12 Trung bình Tốt

41 TRẦN DIỄM HÂN 30/06/2007 Nữ 8A12 Trung bình Khá

42 THÁI MINH THỌ 19/09/2006 Nam 8A12 Trung bình Khá

Tổng số học sinh là: 42
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STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 NGUYỄN QUỐC BẢO 01/11/2007 Nam 8A9 Khá Tốt

2 PHAN VÕ THÁI BÌNH 06/06/2007 Nam 8A9 Khá Tốt

3 LÊ NGỌC BẢO CHÂU 21/11/2007 Nữ 8A9 Giỏi Tốt

4 QUÁCH THỊ DIỄM 17/02/2007 Nữ 8A9 Trung bình Khá

5 NGUYỄN THỊ DUYÊN 16/03/2007 Nữ 8A9 Khá Tốt

6 NGUYỄN ĐỨC GIÀU 27/03/2007 Nam 8A9 Trung bình Khá

7 MAI THỊ THANH HÀ 24/12/2007 Nữ 8A9 Trung bình Tốt

8 NGUYỄN NGỌC HÂN 03/09/2007 Nữ 8A9 Khá Tốt

9 HUỲNH MINH HOÀNG 24/03/2007 Nam 8A9 Giỏi Tốt

10 NGUYỄN QUỐC HUY 24/10/2007 Nam 8A9 Khá Tốt

11 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 16/03/2007 Nữ 8A9 Khá Tốt

12 HUỲNH QUỐC HƯNG 01/01/2007 Nam 8A9 Trung bình Tốt

13 NGUYỄN THỊ THANH LAN 06/07/2007 Nữ 8A9 Giỏi Tốt

14 PHẠM THỊ MAI LINH 01/05/2007 Nữ 8A9 Khá Tốt

15 YÊN VĂN BÉ NAM 17/11/2007 Nam 8A9 Trung bình Khá

16 ĐINH TRẦN BẢO NGỌC 12/12/2007 Nữ 8A9 Khá Tốt

17 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/07/2007 Nữ 8A9 Khá Tốt

18 LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƯ 24/10/2007 Nữ 8A9 Giỏi Tốt

19 PHAN QUỲNH NHƯ 19/11/2007 Nữ 8A9 Giỏi Tốt

20 TRẦN PHẠM MINH PHÚ 10/07/2007 Nam 8A9 Khá Tốt

21 CAO TRỌNG PHÚC 08/05/2007 Nam 8A9 Trung bình Tốt

22 NGUYỄN ĐẠI PHÚC 09/10/2007 Nam 8A9 Khá Tốt

23 CHÂU THẢO PHƯƠNG 20/10/2007 Nữ 8A9 Khá Tốt

24 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 20/03/2007 Nữ 8A9 Trung bình Tốt

25 NGUYỄN THỊ SAO 08/06/2007 Nữ 8A9 Trung bình Tốt

26 PHẠM PHÚC TẤN 19/06/2007 Nam 8A9 Trung bình Tốt

27 NGUYỄN MINH THƯ 06/12/2007 Nữ 8A9 Khá Tốt

28 TĂNG NGỌC ANH THƯ 28/11/2007 Nữ 8A9 Trung bình Tốt

29 NGUYỄN ANH THY 27/12/2007 Nữ 8A9 Trung bình Khá

30 NGUYỄN MINH TOÀN 03/01/2007 Nam 8A9 Khá Tốt

31 HUỲNH MỸ TRÂN 23/08/2007 Nữ 8A9 Trung bình Khá

32 PHẠM ĐỨC TRÍ 17/07/2007 Nam 8A9 Khá Tốt

33 CAO THỊ KIM XUÂN 20/04/2007 Nữ 8A9 Trung bình Tốt

34 NGUYỄN NHƯ Ý 12/05/2007 Nữ 8A9 Trung bình Tốt

35 LÊ HÀ THANH DUY 01/12/2007 Nam 8A12 Giỏi Tốt

36 PHẠM HOÀNG DUY 24/10/2007 Nam 8A12 Trung bình Tốt

37 MÙNG VĂN DƯƠNG 20/10/2007 Nam 8A12 Trung bình Tốt

38 VÕ CAO DƯƠNG 23/03/2007 Nữ 8A12 Giỏi Tốt

39 LƯƠNG NGUYỄN NGÂN HÀ 15/07/2007 Nữ 8A12 Giỏi Tốt

40 PHẠM NGUYỄN CHÁNH KHIÊM 22/10/2007 Nam 8A12 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN XUÂN ANH KHÔI 17/10/2007 Nam 8A12 Trung bình Tốt

41 ĐỖ QUỐC VIỆT 15/01/2007 Nam 8A12 Khá Tốt

Tổng số học sinh là: 42
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STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 NGUYỄN TRẦN MAI ANH 27/12/2007 Nữ 8A10 Khá Tốt

2 NGUYỄN HOÀI BẢO 20/11/2007 Nam 8A10 Trung bình Khá

3 NGUYỄN THÙY DUYÊN 22/11/2007 Nữ 8A10 Trung bình Tốt

4 NGUYỄN ĐỖ TRÚC ĐÀO 01/07/2007 Nữ 8A10 Khá Tốt

5 VÕ THỊ HỒNG ĐIỆP 24/11/2007 Nữ 8A10 Trung bình Tốt

6 LÊ MINH ĐỨC 07/11/2007 Nam 8A10 Trung bình Khá

7 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 26/11/2007 Nữ 8A10 Khá Tốt

8 TRƯƠNG CHÍ HIỆN 23/03/2007 Nam 8A10 Khá Tốt

9 PHAN TRẦN BẢO HIỆP 21/07/2007 Nam 8A10 Trung bình Tốt

10 NGUYỄN QUANG HIẾU 18/03/2006 Nam 8A10 Trung bình Khá

11 TRẦN LÊ HIẾU 22/02/2007 Nam 8A10 Khá Tốt

12 LÊ THỊ QUỲNH HOA 15/02/2007 Nữ 8A10 Khá Tốt

13 HUỲNH THANH HOÀI 10/03/2007 Nam 8A10 Trung bình Tốt

14 HUỲNH VŨ GIA HƯNG 05/03/2007 Nam 8A10 Khá Tốt

15 BÙI MINH KHANG 04/08/2007 Nam 8A10 Trung bình Khá

16 LÊ PHƯỚC KHÁNH 02/07/2007 Nam 8A10 Trung bình Khá

17 LÊ VŨ MINH KHOA 11/10/2007 Nam 8A10 Trung bình Tốt

18 PHAN HỒNG PHƯƠNG LAM 01/08/2007 Nữ 8A10 Khá Tốt

19 NGUYỄN PHẠM TRÚC LINH 26/03/2007 Nữ 8A10 Khá Khá

20 NGUYỄN HỒNG LOAN 04/02/2006 Nữ 8A10 Khá Tốt

21 NGUYỄN THÁI LONG 25/07/2007 Nam 8A10 Trung bình Tốt

22 THÁI HOÀNG LONG 14/10/2007 Nam 8A10 Khá Tốt

23 LÊ THỊ YẾN NHI 01/01/2007 Nữ 8A10 Khá Tốt

24 LÊ THỊ THÚY NHUNG 26/06/2006 Nữ 8A10 Trung bình Khá

25 TRƯƠNG GIA NHƯ 24/12/2007 Nữ 8A10 Trung bình Tốt

26 TRẦN HỮU PHƯỚC 06/12/2007 Nam 8A10 Khá Tốt

27 LÊ TRẦN THU PHƯƠNG 30/12/2007 Nữ 8A10 Khá Tốt

28 TRẦN NGỌC QUÍ 12/09/2007 Nam 8A10 Khá Tốt

29 TRẦN THỊ LỆ QUYÊN 28/03/2007 Nữ 8A10 Trung bình Khá

30 VÕ THỊ Ý QUYÊN 21/09/2007 Nữ 8A10 Khá Tốt

31 HUỲNH QUỐC THÁI 16/11/2006 Nam 8A10 Trung bình Tốt

32 DƯƠNG NGUYỄN ĐỨC THỊNH 30/01/2007 Nam 8A10 Trung bình Tốt

33 NGUYỄN ĐỖ ANH THƯ 05/12/2007 Nữ 8A10 Trung bình Tốt

34 LÊ NGUYỄN THÀNH TÍN 17/01/2007 Nam 8A10 Trung bình Tốt

35 VÕ HOÀNG MAI TRÂN 07/06/2007 Nữ 8A10 Giỏi Tốt

36 TRỊNH NGUYỄN MINH TRÍ 16/02/2007 Nam 8A10 Trung bình Khá

37 TRẦN NGỌC NHƯ Ý 27/12/2006 Nữ 8A10 Trung bình Tốt

38 LƯU GIA BẢO 19/09/2007 Nam 8A12 Giỏi Tốt

39 BÙI THỊ NGỌC BÍCH 28/11/2007 Nữ 8A12 Khá Tốt

40 DƯƠNG THẾ CƯỜNG 26/07/2007 Nam 8A12 Khá Tốt

41 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 28/08/2006 Nữ 8A12 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 11/02/2007 Nữ 8A12 Trung bình Tốt

Tổng số học sinh là: 42
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STT Họ và tên Năm Sinh
Giới 

tính
Lớp cũ Học lực

Hạnh 

kiểm
Ghi chú

1 LÊ HOÀNG BẢO ANH 13/10/2007 Nam 8A11 Giỏi Tốt

2 VÕ GIA BẢO 14/09/2007 Nam 8A11 Trung bình Tốt

3 HÀ PHÚC BẢO CHÂU 22/08/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

4 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 27/11/2007 Nam 8A11 Khá Tốt

5 PHAN THỊ THÙY DUNG 09/01/2007 Nữ 8A11 Trung bình Tốt

6 MAI QUANG DŨNG 22/01/2006 Nam 8A11 Trung bình Khá

7 TĂNG NGỌC GIÀU 06/02/2007 Nữ 8A11 Giỏi Tốt

8 NGUYỄN QUỐC HÀO 12/05/2007 Nam 8A11 Trung bình Tốt

9 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 02/02/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

10 NGÔ THÁI HIỆP 14/06/2006 Nam 8A11 Trung bình Tốt

11 LÊ MINH HIẾU 08/10/2005 Nam 8A11 Trung bình Khá

12 TRẦN THỊ HÒA 09/06/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

13 VÕ THANH HỒNG 22/01/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

14 NGÔ THỊ THU HUỆ 04/08/2007 Nữ 8A11 Trung bình Tốt

15 ĐINH CÔNG HUY 28/07/2007 Nam 8A11 Giỏi Tốt

16 THÁI VĂN TUẤN HY 12/08/2007 Nam 8A11 Trung bình Tốt

17 DƯƠNG DĨ KHANG 02/09/2007 Nam 8A11 Trung bình Tốt

18 NGUYỄN HUỲNH TUẤN KHANG 10/10/2007 Nam 8A11 Giỏi Tốt

19 PHAN NGUYỄN MINH KHÔI 13/11/2007 Nam 8A11 Khá Tốt

20 VÕ LÂM ANH KHÔI 20/10/2006 Nam 8A11 Trung bình Tốt

21 NGUYỄN TRÚC LIN 30/05/2007 Nữ 8A11 Trung bình Tốt

22 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 04/07/2007 Nữ 8A11 Giỏi Tốt

23 NGUYỄN THỊ DIỄM MI 16/07/2007 Nữ 8A11 Trung bình Tốt

24 NGUYỄN LONG GIANG MINH 10/02/2007 Nam 8A11 Trung bình Khá

25 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA 13/12/2007 Nữ 8A11 Trung bình Tốt

26 TRẦN TRUNG NGUYÊN 23/12/2007 Nam 8A11 Trung bình Tốt

27 VÕ NGUYỄN YẾN NHI 21/12/2007 Nữ 8A11 Giỏi Tốt

28 ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ 23/03/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

29 TRẦN THỊ HOÀNG OANH 06/07/2007 Nữ 8A11 Trung bình Tốt

30 PHẠM HOÀNG PHÚC 18/01/2007 Nam 8A11 Khá Tốt

31 NGUYỄN VĂN THÀNH 03/10/2007 Nam 8A11 Trung bình Tốt

32 NGUYỄN NGỌC ANH THY 06/12/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

33 NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 10/01/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

34 VÕ MINH TIẾN 31/03/2007 Nam 8A11 Trung bình Tốt

35 NGUYỄN ĐÌNH MINH TÔN 23/09/2007 Nam 8A11 Khá Tốt

36 DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 30/07/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

37 NGUYỄN NGỌC TRÂM 30/07/2007 Nữ 8A11 Khá Tốt

38 NGUYỄN TRƯỜNG PHƯƠNG TRÂM 08/03/2007 Nữ 8A11 Giỏi Tốt

39 TRẦN THỊ THANH TRÚC 26/07/2007 Nữ 8A11 Trung bình Tốt

40 TRẦN NHẬT TRƯỜNG 15/07/2007 Nam 8A11 Trung bình Tốt

41 NGUYỄN NGỌC KIM TUYỀN 07/11/2007 Nữ 8A11 Trung bình Tốt

42 LÊ HUỲNH NGỌC VY 20/09/2007 Nữ 8A12 Trung bình Tốt

Tổng số học sinh là: 42
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